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C«ng b¸o së h÷u c«ng nghiÖp sè 378 tËp b - QUYÓN 2 (10.2019) 

 

M∙ Sè HAI CH÷ C¸I THÓ HIÖN T£N N¦íC Vμ C¸C THùC THÓ KH¸C TRONG 
C¸C T¦ LIÖU Së H÷U C¤NG NGHIÖP THEO TI£U CHUÈN ST3 CñA WIPO 

 

AE United Arab Emirates CN China HK Hong Kong 

AF Afganistan CO Colombia HN Honduras 

AG Antihua and Barbuda CR Costa Rica HR Croatia 

AI Anguilla CU Cuba HT Haiti 

AL Albania CV Cape Verde HU Hungary 

AN Netherlands Antilles CY Cyprus ID Indonesia 

AO Angola CZ Czech Republic IE Ireland 

AR Argentina DE Germany IL Israel 

AT Austria DJ Djibouti IN India 

AU Australia DK Denmark IQ Iraq 

AW Aruba DM Dominica IR Iran (Islamic Republic 
of) 

BB Barbados DO Dominican Republic IS Iceland 

BD Bangladesh DZ Algeria IT Italy 

BE Belgium EC Ecuador JM Jamaica 

BF Burkina Faso EE Estonia JO Jordan 

BG Bulgaria EG Egypt JP Japan 

BH Bahrain ES Spain KE Kenya 

BI Burundi ET Ethiopia KH Cambodia 

BJ Benin FI Finland KI Kiribati 

BM Bermuda FJ Fiji KM Comoros 

BN Brunei Darussalam FK Falkand Islands 
(Malvinas) 

KN Saint Kitts and Nevis 

BO Bolivia FR France KP Democratic People’s 
Republic of Korea 

BR Brazil GA Gabon KR Republic of Korea 

BS Bahamas GB United Kingdom KW Kuwait 

BT Bhutan GD Grenada KY Cayman Islands 

BW Botswana GE Georgia KZ Kazakhstan 

BY Belarus GH Ghana LA Laos 

BZ Belize GI Gibraltar LB Lebanon 

CA Canada GM Gambia LC Saint Lucia 

CF Central African 
Republic 

GN Guinea LI Liechtenstein 

CG Congo GQ Equatorial Guinea LK SriLanka 

CH Switzerland GR Greece LR Liberia 

CI Côte d’Ivoire GT Guatemala LS Lesotho 

CL Chile GW Guinea-Bissau LT Lithuania 

CM Cameroon GY Guyana TC Turk and Caicos 
Islands 

LU Luxembourg PA Panama TD Chad 

LV Latvia PE Peru TG Togo 

LY Lybya PG Papua New Guinea TH Thailand 

MA Morocco PH Philippines TN Tunisia 

MC Monaco PK Pakistan TO Tonga 

MD Republic of Moldova PL Poland TR Turkey 
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MG Madagascar PT Portugal TT Trinidad and Tobago 

ML Mali PY Paraguay TV Tuvalu 

MM Myanmar QA Qatar TW Taiwan, Province of 
China 

MN Mongolia RO Rumania TZ United Republic of 
Tanzania 

MO Macau RU Russian Federation UA Ukraine 

MR Mauritania RW Rwanda UG Uganda 

MS Montserrat SA Saudi Arabia US United States of 
America 

MT Malta SB Solomon Islands UY Uruguay 

MU Mauritius SC Seychelles UZ Uzbekistan 

MV Maldives SD Sudan VA Holy see 

MW Malawi SE Sweden VC Saint Vincent and the 
Grenadines 

MX Mexico SG Singapore VE Venezuela 

MY Malaysia SH Saint Helena VG Virgin Islands 
(British) 

MZ Mozambique SL Slovenia VN Vietnam 

NA Namibia SK Slovakia VU Vanuatu 

NE Niger SL Sierra Leone WS Samoa 

NG Nigeria SM San Marino YE Yemen 

NJ Nicaragua SN Senegal YU Yugoslavia 

NL Netherlands SO Somalia ZA South Africa 

NO Norway SR Suriname ZM Zambia 

NP Nepal ST Sao Tome and Principe ZR Zaire 

NR Nauru SV El Sanvador ZW Zimbabwe 

NZ New Zealand SY Syria   

OM Oman SZ Swaziland   

      

 
 
 

C¸C Tæ CHøC QUèC TÕ 
 

 

 

AO  African Intellectual Property Organization (OAPI) 

AP  African Regional Industrial Property Organization (ARIPO) 

BX  Benelux Trademark Office and Benelux Designs Office 

EP  European Patent Office (EPO) 

IB, WO International Bureau of the World Intellectual Property Organization (WIPO) 
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NH÷NG M∙ Sè INID TRÝCH Tõ TI£U CHUÈN ST80 CñA Tæ CHøC Së H÷U TRÝ 
TUÖ THÕ GIíI (WIPO) §Ó NHËN BIÕT C¸C D÷ LIÖU TH¦ MôC DïNG C¤NG Bè 

§¥N Vμ B»NG §éC QUYÒN KIÓU D¸NG C¤NG NGHIÖP 
 

(11) Sè b»ng ®éc quyÒn kiÓu d¸ng c«ng nghiÖp / Sè c«ng bè ®¬n 

(15) Ngμy cÊp 

(17) Ngμy hÕt h¹n hiÖu lùc cña b»ng ®éc quyÒn kiÓu d¸ng c«ng nghiÖp 

(21) Sè ®¬n 

(22) Ngμy nép ®¬n 

(23) Tªn triÓn l·m, ngμy vμ n¬i triÓn l·m 

(28) Sè ph−¬ng ¸n yªu cÇu b¶o hé 

(30) Sè ®¬n −u tiªn, ngμy nép ®¬n −u tiªn 

(43) Ngμy c«ng bè ®¬n 

(45) Ngμy c«ng bè b»ng ®éc quyÒn kiÓu d¸ng c«ng nghiÖp 

(51) Ph©n lo¹i quèc tÕ kiÓu d¸ng c«ng nghiÖp 

(54) Tªn s¶n phÈm mang kiÓu d¸ng c«ng nghiÖp 

(55) ¶nh chôp / h×nh vÏ kiÓu d¸ng c«ng nghiÖp 

(57) §Æc ®iÓm kh¸c biÖt yªu cÇu b¶o hé cña kiÓu d¸ng c«ng nghiÖp 

(62) Sè vμ ngμy nép ®¬n, sè b»ng ®éc quyÒn KDCN hoÆc sè c«ng bè ®¬n liªn quan ®Õn t¸ch ®¬n 

(71) Tªn vμ ®Þa chØ cña ng−êi nép ®¬n 

(72) Tªn cña t¸c gi¶ KDCN 

(73) Tªn, ®Þa chØ cña chñ b»ng ®éc quyÒn KDCN 

(74) Tªn cña ng−êi ®¹i diÖn SHCN 
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PhÇn I 
 

KiÓu d¸ng c«ng nghiÖp  ®Ưîc cÊp BẰNG ĐỘC QUYỀN 
 
 
(11) 3-0028961 

(15) 26/08/2019 (51) 09-05 

(21) 3-2017-02294 (22) 03/11/2017 

(18) 03/11/2022 

(54) TÚI (28) 1 

(45) 25/10/2019      379B (43) 27/08/2018      365A 

(73) 
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU PHẠM GIA PHÁT (VN) 
124 đường số 3, phường 9, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

(72) Phạm Phương Thảo (VN) 

(55)  
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8 

 

  
 

 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 379 TẬP B - QUYỂN 2 (10.2019) 

9 

 

(11) 3-0028962 

(15) 26/08/2019 (51) 09-05 

(21) 3-2018-00884 (22) 26/04/2018 

(18) 26/04/2023 

(54) TÚI ĐỰNG (28) 5 

(30) 
2017-024470 01/11/2017 JP; 2017-024471 01/11/2017 JP; 2017-024474 01/11/2017 JP; 
2017-024473 01/11/2017 JP; 2017-024472 01/11/2017 JP;  

(45) 25/10/2019    379B (43) 26/11/2018     368A 

(73) 

1. HAGIHARA INDUSTRIES INC. (JP) 
1-4 Nakadori Mizushima Kurashiki-shi, Okayama 712-8502 Japan 
2. SUMITOMO SEIKA CHEMICALS CO., LTD. (JP) 
346-1, Miyanishi, Harima-cho, Kako-gun, Hyogo 675-0145 Japan 

(72) 
1. NOBUMASA SHIRAISHI (JP) 
2. KAZUSHI TAKEMOTO (JP) 
3. TOMOHIRO MATSUO (JP) 

(74) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 

(55)  
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10 

 

    
 

    



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 379 TẬP B - QUYỂN 2 (10.2019) 

11 
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1.11 
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12 
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13 

 

    
 

   
 

2.9                                                                  2.10  

 

 
 

2.11 
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14 
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15 
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16 

 

  
 

3.9                                                                   3.10 
 

 
 

3.11 
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17 
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18 
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20 
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5.9                                                                5.10  
 

 
 

5.11 
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(11) 3-0028963 

(15) 26/08/2019 (51) 06-01 

(21) 3-2017-00976 (22) 29/05/2017 

(18) 29/05/2022 

(54) GHẾ TỰA CÓ THỂ XẾP GẤP (28) 2 

(30) 29/585,772   29/11/2016   US;  

(45) 25/10/2019   379B (43) 25/05/2018    362A 

(73) 
ZHUHAI SHICHANG METALS LTD. (CN) 
No. 2, Chuangye Middle Road, Shuanglinpian Zone, Liangang Industrial Area, Zhuhai 
City, Guang Dong Province 519045, China 

(72) ChenKang Lin (TW) 

(74) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ KENFOX (KENFOX IP SERVICE CO.,LTD.) 

(55)  

 
 

   
 

1.1                                                                           1.2  
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23 

 

   
 

1.3                                                                1.4  
 

   
 

1.5                                                      1.6  
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1.7                                                                1.8  
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25 
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26 

 

(11) 3-0028964 

(15) 26/08/2019 (51) 19-08 

(21) 3-2018-01055 (22) 18/05/2018 

(18) 18/05/2023 

(54) NHÃN SẢN PHẨM (28) 6 

(45) 25/10/2019    379B (43) 27/08/2018     365A 

(73) 
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ LB (VN) 
Tầng 6, tòa nhà Central Garden, 328 Võ Văn Kiệt, phường Cô Giang, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(72) Ngô Vũ Thục Đoan (VN) 

(74) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 

(55)  

 

  
 

1.1                                                                              1.2  
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27 

 

   
 

2.1                                                              2.2  

 

    
 

3.1                                                                 3.2  
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28 

 

 
 

 
 

 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 379 TẬP B -  QUYỂN 2 (10.2019) 

29 

 

 
 

 
 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 379 TẬP B -  QUYỂN 2 (10.2019) 

30 

 

(11) 3-0028965 

(15) 27/08/2019 (51) 09-01 

(21) 3-2018-00666 (22) 04/04/2018 

(18) 04/04/2023 

(54) CHAI (28) 1 

(45) 25/10/2019   379B (43) 25/07/2018    364A 

(73) 
CÔNG TY TNHH HOÁ MỸ PHẨM NGỌC THUỶ (VN) 
101/31 Phạm Đình Hổ, phường 6, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh 

(72) Trịnh Gia Phú (VN) 

(74) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW OFFICE) 

(55)  

 

 
 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 379 TẬP B -  QUYỂN 2 (10.2019) 

31 

 

(11) 3-0028966 

(15) 27/08/2019 (51) 19-08 

(21) 3-2018-01093 (22) 23/05/2018 

(18) 23/05/2023 

(54) NHÃN SẢN PHẨM (28) 1 

(45) 25/10/2019      379B (43) 27/08/2018   365A 

(73) 
NGUYỄN THANH HƯNG (VN) 
Số 50 Nguyễn Phúc Nguyên, phường 9, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

(72) Nguyễn Thanh Hưng (VN) 

(74) Công ty TNHH MASTERBRAND (MASTERBRAND) 

(55)  
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32 

 

(11) 3-0028967 

(15) 27/08/2019 (51) 19-08 

(21) 3-2018-01094 (22) 23/05/2018 

(18) 23/05/2023 

(54) NHÃN SẢN PHẨM (28) 1 

(45) 25/10/2019    379B (43) 27/08/2018    365A 

(73) 
NGUYỄN THANH HƯNG (VN) 
Số 50 Nguyễn Phúc Nguyên, phường 9, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

(72) Nguyễn Thanh Hưng (VN) 

(74) Công ty TNHH MASTERBRAND (MASTERBRAND) 

(55)  
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33 

 

(11) 3-0028968 

(15) 27/08/2019 (51) 28-03 

(21) 3-2018-00117 (22) 17/01/2018 

(18) 17/01/2023 

(54) 
ỐNG CUỘN MIẾNG MẶT NẠ LÀM 
ĐẸP 

(28) 1 

(45) 25/10/2019     379B (43) 25/07/2018     364A 

(73) 
PETER CHA (KR) 
105-102, 10-12, Heolleung-ro 8-gil, Gangnam-gu, Seoul, (06798) Republic of Korea 

(72) Peter CHA (KR) 

(74) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 

(55)  
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(11) 3-0028969 

(15) 27/08/2019 (51) 09-01 

(21) 3-2018-00607 (22) 27/03/2018 

(18) 27/03/2023 

(54) CHAI (28) 1 

(45) 25/10/2019     379B (43) 27/08/2018     365A 

(73) 
CÔNG TY TNHH HOÁ MỸ PHẨM NGỌC THUỶ (VN) 
101/31 Phạm Đình Hổ, phường 6, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh 

(72) Trịnh Gia Phú (VN) 

(74) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW OFFICE) 

(55)  
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37 

 

(11) 3-0028970 

(15) 27/08/2019 (51) 09-01 

(21) 3-2018-00608 (22) 27/03/2018 

(18) 27/03/2023 

(54) CHAI (28) 1 

(45) 25/10/2019     379B (43) 27/08/2018        365A 

(73) 
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU & SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI HÙNG THẮNG 
(VN) 
Thôn Minh Hiệp 2, xã Minh Khai, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội 

(72) Nguyễn Viết Hùng (VN) 

(55)  
 

     
 

                                        1.1                                    1.2                                  1.3  
 

   
 

1.4                                  1.5
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(11) 3-0028971 

(15) 27/08/2019 (51) 09-01 

(21) 3-2018-00825 (22) 20/04/2018 

(18) 20/04/2023 

(54) HŨ (28) 1 

(45) 25/10/2019     379B (43) 27/08/2018     365A 

(73) 
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI ĐỒNG TIẾN (VN) 
216 Tân Thành, phường 15, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 

(72) Trịnh Chí Cường (VN) 

(74) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW OFFICE) 

(55)  
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(11) 3-0028972 

(15) 27/08/2019 (51) 09-01 

(21) 3-2018-00826 (22) 20/04/2018 

(18) 20/04/2023 

(54) HŨ (28) 1 

(45) 25/10/2019      379B (43) 27/08/2018      365A 

(73) 
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI ĐỒNG TIẾN (VN) 
216 Tân Thành, phường 15, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 

(72) Trịnh Chí Cường (VN) 

(74) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW OFFICE) 

(55)  
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40 

 

(11) 3-0028973 

(15) 27/08/2019 (51) 02-04 

(21) 3-2018-01105 (22) 24/05/2018 

(18) 24/05/2023 

(54) DÉP (28) 1 

(45) 25/10/2019      379B (43) 25/09/2018      366A 

(73) 
CÔNG TY TNHH GIÀY Á CHÂU (VN) 
451/29/8 Tô Hiến Thành, phường 14, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

(72) Nguyễn Đình Kim (VN) 

(74) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW OFFICE) 

(55)  
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41 

 

(11) 3-0028974 

(15) 27/08/2019 (51) 02-04 

(21) 3-2018-01340 (22) 29/06/2018 

(18) 29/06/2023 

(54) DÉP (28) 1 

(45) 25/10/2019     379B (43) 25/09/2018     366A 

(73) 
CÔNG TY TNHH GIÀY Á CHÂU (VN) 
451/29/8 Tô Hiến Thành, phường 14, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

(72) Nguyễn Đình Kim (VN) 

(74) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW OFFICE) 

(55)  
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42 

 

(11) 3-0028975 

(15) 28/08/2019 (51) 09-03 

(21) 3-2018-01505 (22) 19/07/2018 

(18) 19/07/2023 

(54) HỘP (28) 1 

(45) 25/10/2019        379B (43) 25/10/2018     367A 

(73) 
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOAI LANG NHẬT THÀNH (VN) 
Tổ 20, ấp Thành Quới, xã Thành Đông, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long 

(72) Huỳnh Ngọc Có (VN) 

(74) Công ty TNHH Phát triển tài sản trí tuệ Việt (IPASPRO CO., LTD) 

(55)  
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(11) 3-0028976 

(15) 28/08/2019 (51) 12-08 

(21) 3-2018-01729 (22) 14/08/2018 

(18) 14/08/2023 

(54) Ô TÔ (28) 1 

(30) 004709616   15/02/2018   EM;  

(45) 25/10/2019   379B (43) 26/11/2018     368A 

(73) 
FERRARI S.P.A. (IT) 
Via Emilia Est 1163, I-41100 MODENA, Italy 

(72) Simone RESTA (IT) 

(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

(55)  
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(11) 3-0028977 

(15) 28/08/2019 (51) 21-01 

(21) 3-2018-01730 (22) 14/08/2018 

(18) 14/08/2023 

(54) Ô TÔ ĐỒ CHƠI (28) 1 

(30) 004709624   15/02/2018    EM;  

(45) 25/10/2019   379B (43) 26/11/2018     368A 

(73) 
FERRARI S.P.A. (IT) 
Via Emilia Est 1163, I-41100 MODENA, Italy 

(72) Simone RESTA (IT) 

(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

(55)  
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(11) 3-0028978 

(15) 28/08/2019 (51) 02-04 

(21) 3-2017-01308 (22) 12/07/2017 

(18) 12/07/2022 

(54) ĐẾ GIÀY DÉP (28) 1 

(45) 25/10/2019     379B (43) 25/10/2017     355A 

(73) 
PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA TRỊ LIỆU THẦN KINH CỘT SỐNG HOA KỲ (ACC) 
(VN) 
161-161A Hai Bà Trưng, phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

(72) AISYAH LAM BINTI ABDULLAH (MY) 

(55)  
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(11) 3-0028979 

(15) 28/08/2019 (51) 25-01 

(21) 3-2017-01615 (22) 21/08/2017 

(18) 21/08/2022 

(54) ĐÁ ỐP LÁT (28) 1 

(45) 25/10/2019    379B (43) 25/01/2018    358A 

(73) 
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PHƯỢNG HOÀNG XANH A&A (VN) 
Số 167, phố Hoàng Ngân, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

(72) Hồ Xuân Năng (VN) 

(55)  
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(11) 3-0028980 

(15) 28/08/2019 (51) 09-01 

(21) 3-2017-02534 (22) 01/12/2017 

(18) 01/12/2022 

(54) CHAI (28) 3 

(45) 25/10/2019    379B (43) 25/05/2018     362A 

(73) 
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH ĐẦU TƯ NHẤT VIỆT (VN) 
Số 497, phố Kim Mã, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

(72) Đào Tô Long (VN) 

(74) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B CONSULTANT., CORP.) 

(55)  
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(11) 3-0028981 

(15) 28/08/2019 (51) 28-03 

(21) 3-2017-02585 (22) 08/12/2017 

(18) 08/12/2022 

(54) CÁI TĂM (28) 1 

(45) 25/10/2019     379B (43) 26/11/2018    368A 

(73) 
THOMAS K. WONG (US) 
795 Panorama Drive, San Francisco, California 94131, United States of America 

(72) Thomas K. Wong (US) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

(55)  
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(11) 3-0028982 

(15) 28/08/2019 (51) 15-07 

(21) 3-2018-00211 (22) 25/01/2018 

(18) 25/01/2023 

(54) TỦ LẠNH (28) 1 

(30) 2017-016201    27/07/2017    JP;  

(45) 25/10/2019       379B (43) 26/04/2018     361A 

(73) 
MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION (JP) 
7-3, Marunouchi 2-Chome, Chiyoda-Ku, Tokyo, 100-8310, Japan 

(72) Shingo KAWAKAMI (JP) 

(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 

(55)  
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(11) 3-0028983 

(15) 28/08/2019 (51) 15-07 

(21) 3-2018-00212 (22) 25/01/2018 

(18) 25/01/2023 

(54) TỦ LẠNH (28) 1 

(30) 2017-016202 27/07/2017 JP;  

(45) 25/10/2019 379B (43) 26/04/2018 361A 

(73) 
MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION (JP) 
7-3, Marunouchi 2-Chome, Chiyoda-Ku, Tokyo, 100-8310, Japan 

(72) Shingo KAWAKAMI (JP) 

(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 

(55)  
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(11) 3-0028984 

(15) 28/08/2019 (51) 09-03 

(21) 3-2018-00520 (22) 15/03/2018 

(18) 15/03/2023 

(54) HỘP (28) 1 

(30) 004354942    15/09/2017   EM;  

(45) 25/10/2019    379B (43) 25/09/2018     366A 

(73) 
PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. (CH) 
Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchatel, Switzerland 

(72) Tomoaki NAGAO (JP) 

(74) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và chuyển giao công nghệ (INVESTCONSULT) 

(55)  
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(11) 3-0028985 

(15) 28/08/2019 (51) 23-01 

(21) 3-2018-00989 (22) 10/05/2018 

(18) 10/05/2023 

(54) THÂN CHÍNH CỦA MÁY LỌC NƯỚC (28) 1 

(30) 2017-025947      21/11/2017     JP;  

(45) 25/10/2019         379B (43) 27/08/2018      365A 

(73) 
TORAY INDUSTRIES, INC. (JP) 
1-1, Nihonbashi-Muromachi 2-chome, Chuo-ku, Tokyo, 103-8666 Japan 

(72) 
1. TAKU YANAGIDA (JP) 
2. HIROSHI IUE (JP) 

(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 

(55)  
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(11) 3-0028986 

(15) 28/08/2019 (51) 19-08 

(21) 3-2018-01393 (22) 06/07/2018 

(18) 06/07/2023 

(54) NHÃN SẢN PHẨM (28) 1 

(45) 25/10/2019      379B (43) 25/10/2018      367A 

(73) 
CÔNG TY CỔ PHẦN XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM (VN) 
C15 Bát Nàn, phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

(72) Đặng Văn Vụ (VN) 

(55)  
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(11) 3-0028987 

(15) 28/08/2019 (51) 19-08 

(21) 3-2018-01394 (22) 06/07/2018 

(18) 06/07/2023 

(54) NHÃN SẢN PHẨM (28) 1 

(45) 25/10/2019      379B (43) 25/10/2018    367A 

(73) 
CÔNG TY CỔ PHẦN XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM (VN) 
C15 Bát Nàn, phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

(72) Đặng Văn Vụ (VN) 

(55)  
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(11) 3-0028988 

(15) 28/08/2019 (51) 09-03 

(21) 3-2018-01631 (22) 07/08/2018 

(18) 07/08/2023 

(54) 
HỘP ĐỰNG THỰC PHẨM CHỨC 
NĂNG 

(28) 1 

(45) 25/10/2019       379B (43) 26/11/2018     368A 

(73) 

1. Lê Viết Phương (VN) 
Số 45 phố Hàm Long, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 
2. Hoàng Thị Hồng Phúc (VN) 
Thôn Phú ốc, xã Lộc Hòa, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định 
3. Nguyễn Phúc Hải (VN) 
Xóm Bãi, tổ 20, phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

(72) 
1. LÊ VIẾT PHƯƠNG (VN) 
2. HOÀNG THỊ HỒNG PHÚC (VN) 
3. NGUYỄN PHÚC HẢI (VN) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.) 

(55)  
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(11) 3-0028989 

(15) 29/08/2019 (51) 12-15 

(21) 3-2017-02384 (22) 16/11/2017 

(18) 16/11/2022 

(54) LỐP XE (28) 1 

(30) 2017-2453     24/05/2017     FR;  

(45) 25/10/2019    379B (43) 26/02/2018     359A 

(73) 
COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN (FR) 
12, cours Sablon - 63000 Clermont-Ferrand - France 

(72) SEJALON Olivier (FR) 

(74) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN (BMVN INTERNATIONAL LLC) 

(55)  
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(11) 3-0028990 

(15) 29/08/2019 (51) 12-15 

(21) 3-2018-00779 (22) 17/04/2018 

(18) 17/04/2023 

(54) LỐP XE (28) 1 

(30) 004531044-0001   01/12/2017    EM;  

(45) 25/10/2019     379B (43) 27/08/2018    365A 

(73) 
COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN (FR) 
12, cours Sablon - 63000 Clermont-Ferrand - France 

(72) 
1. FALEMPIN PASCAL (FR) 
2. ROPARS OLIVIER (FR) 

(74) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN (BMVN INTERNATIONAL LLC) 

(55)  
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(11) 3-0028991 

(15) 29/08/2019 (51) 02-04 

(21) 3-2018-01104 (22) 24/05/2018 

(18) 24/05/2023 

(54) DÉP (28) 1 

(45) 25/10/2019    379B (43) 25/09/2018     366A 

(73) 
CÔNG TY TNHH GIÀY Á CHÂU (VN) 
451/29/8 Tô Hiến Thành, phường 14, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

(72) Nguyễn Đình Kim (VN) 

(74) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW OFFICE) 

(55)  
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(11) 3-0028992 

(15) 29/08/2019 (51) 09-05 

(21) 3-2018-00786 (22) 18/04/2018 

(18) 18/04/2023 

(54) BAO BÌ PHÂN BÓN (28) 1 

(45) 25/10/2019     379B (43) 25/07/2018     364A 

(73) 
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT PHÂN BÓN 
THUẬN MÙA (VN) 
Số 986, tổ 44, ấp An Hòa, xã An Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang 

(72) Đặng Hoàng Quá (VN) 

(55)  
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(11) 3-0028993 

(15) 29/08/2019 (51) 09-01 

(21) 3-2017-02711 (22) 28/12/2017 

(18) 28/12/2022 

(54) CHAI (28) 1 

(45) 25/10/2019      379B (43) 26/03/2018      360A 

(73) 
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI VIỆT HƯƠNG (VN) 
111 Nguyễn Trãi, phường Bến Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(72) Ngô Trung Quân (VN) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO.,LTD) 

(55)  
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(11) 3-0028994 

(15) 30/08/2019 (51) 09-05 

(21) 3-2018-00924 (22) 02/05/2018 

(18) 02/05/2023 

(54) TUÝP ĐỰNG (28) 1 

(45) 25/10/2019     379B (43) 27/08/2018     365A 

(73) 
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE LTD. (KR) 
58, Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul, Republic of Korea 

(72) 
1. KIM, CHAE JUNG (KR) 
2. HONG, JI MIN (KR) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt Á (VIET A IP CO.,LTD) 

(55)  
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(11) 3-0028995 

(15) 30/08/2019 (51) 09-05 

(21) 3-2018-00245 (22) 31/01/2018 

(18) 31/01/2023 

(54) BAO GÓI (28) 2 

(45) 25/10/2019      379B (43) 25/05/2018     362A 

(73) 
HỘ KINH DOANH CƠ SỞ SẢN XUẤT BA KHÁNH (VN) 
Số 261, ấp Tân Qưới Hưng, xã Trường An, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long 

(72) Trương Nhựt Khánh (VN) 

(74) Công ty TNHH Phát triển tài sản trí tuệ Việt (IPASPRO CO., LTD) 

(55)  
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(11) 3-0028996 

(15) 30/08/2019 (51) 09-05 

(21) 3-2018-01998 (22) 21/09/2018 

(18) 21/09/2023 

(54) TÚI ĐỰNG TRÀ (28) 1 

(45) 25/10/2019    379B (43) 25/12/2018 369A 

(73) 
HỢP TÁC XÃ HƯƠNG THÀNH PHÚ (VN) 
Tổ 24, phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 

(72) Phạm Thị Thu Hương (VN) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ INNETCO-Hoàng Phúc (INNETCO CO., LTD) 

(55)  
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(11) 3-0028997 

(15) 30/08/2019 (51) 22-05; 26-04 

(21) 3-2017-02701 (22) 27/12/2017 

(18) 27/12/2022 

(54) ĐÈN CHÌM (28) 1 

(45) 25/10/2019          379B (43) 27/08/2018     365A 

(73) 
NGUYỄN VĂN HÒA (VN) 
606/86/10B đường 3/2, phường 14, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

(72) Nguyễn Văn Hòa (VN) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ALNGUYEN (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 

(55)  
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(11) 3-0028998 

(15) 30/08/2019 (51) 22-05; 26-04 

(21) 3-2017-02702 (22) 27/12/2017 

(18) 27/12/2022 

(54) ĐÈN CHÌM (28) 1 

(45) 25/10/2019     379B (43) 25/05/2018     362A 

(73) 
NGUYỄN VĂN HÒA (VN) 
606/86/10B đường 3/2, phường 14, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

(72) Nguyễn Văn Hòa (VN) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ALNGUYEN (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 

(55)  
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(11) 3-0028999 

(15) 30/08/2019 (51) 08-08 

(21) 3-2018-01267 (22) 21/06/2018 

(18) 21/06/2023 

(54) THIẾT BỊ KẸP TẤM ĐÁ THÀNH KIỆN(28) 1 

(45) 25/10/2019     379B (43) 25/10/2018     367A 

(73) 
NGUYỄN NHƠN HÒA (AU) 
174 South Terrace, Bankstown NSW 2200, Australia 

(72) Nguyễn Nhơn Hòa (AU) 

(74) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 

(55)  
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(11) 3-0029000 

(15) 30/08/2019 (51) 12-02 

(21) 3-2018-01337 (22) 29/06/2018 

(18) 29/06/2023 

(54) 
XE VẬN CHUYỂN VẬT LIỆU DẠNG 
TẤM ĐA NĂNG 

(28) 1 

(45) 25/10/2019      379B (43) 26/11/2018       368A 

(73) 
NGUYỄN NHƠN HÒA (AU) 
174 South Terrace, Bankstown NSW 2200, Australia 

(72) Nguyễn Nhơn Hòa (AU) 

(74) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 

(55)  
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(11) 3-0029001 

(15) 30/08/2019 (51) 12-15 

(21) 3-2018-01247 (22) 18/06/2018 

(18) 18/06/2023 

(54) LỐP XE (28) 1 

(30) 201730650623.8 19/12/2017 CN; 30201705737-3 19/12/2017 BR;  

(45) 25/10/2019   379B (43) 25/10/2018    367A 

(73) 
COOPER TIRE & RUBBER COMPANY (US) 
701 Lima Avenue, Findlay, Ohio, 45840, United States of America 

(72) Zachary Kochanek (US) 

(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 

(55)  
 

     
 

                               1.1                               1.2                                          1.3  
 

     
 

                                         1.4                                 1.5                                  1.6 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 379 TẬP B -  QUYỂN 2 (10.2019) 

81 

 

(11) 3-0029002 

(15) 30/08/2019 (51) 14-03 

(21) 3-2018-00951 (22) 07/05/2018 

(18) 07/05/2023 

(54) THIẾT BỊ THU PHÁT VÔ TUYẾN (28) 1 

(45) 25/10/2019    379B (43) 26/11/2018    368A 

(73) 
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI (VIETTEL) (VN) 
Số 1 Trần Hữu Dực, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội 

(72) 

1. BÙI MINH ĐỊNH (VN) 
2. LÊ TRƯỜNG GIANG (VN) 
3. HOÀNG ĐINH HẢI TRUYỀN (VN) 
4. DƯƠNG VĂN HƯNG (VN) 
5. KHỔNG VĂN MẠNH (VN) 
6. TRẦN THỊ HOÀI (VN) 
7. NGUYỄN ĐỨC HÙNG (VN) 
8. HOÀNG MẠNH CƯỜNG (VN) 
9. CAO QUANG HOÀNG (VN) 
10. NGUYỄN ĐỨC NHẬT (VN) 

(74) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN (BMVN INTERNATIONAL LLC) 

(55)  
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(11) 3-0029003 

(15) 30/08/2019 (51) 07-01 

(21) 3-2018-01018 (22) 15/05/2018 

(18) 15/05/2023 

(54) BÁT (28) 1 

(45) 25/10/2019         379B (43) 27/08/2018       365A 

(73) 
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM THIÊN HƯƠNG (VN) 
Số 1 Lê Đức Thọ, khu phố 2, phường Tân Thới Hiệp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

(72) Nguyễn Văn Hà (VN) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

(55)  
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(11) 3-0029004 

(15) 30/08/2019 (51) 12-15 

(21) 3-2018-01317 (22) 27/06/2018 

(18) 27/06/2023 

(54) LỐP XE (28) 1 

(30) 201730680982.8 29/12/2017 CN; 302017005966-0 29/12/2017 BR;  

(45) 25/10/2019    379B (43) 26/11/2018   368A 

(73) 
COOPER TIRE & RUBBER COMPANY (US) 
701 Lima Avenue, Findlay, Ohio, 45840 United States of America 

(72) Bryan D. Robbins (US) 

(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 

(55)  
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(11) 3-0029005 

(15) 03/09/2019 (51) 09-05 

(21) 3-2018-01395 (22) 06/07/2018 

(18) 06/07/2023 

(54) BAO GÓI (28) 2 

(45) 25/10/2019        379B (43) 25/10/2018       367A 

(73) 
CÔNG TY CỔ PHẦN ACECOOK VIỆT NAM (VN) 
Lô II-3, đường số 11, khu công nghiệp Tân Bình, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(72) Kajiwara Junichi (JP) 

(74) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 

(55)  
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(11) 3-0029006 

(15) 03/09/2019 (51) 09-05 

(21) 3-2018-02004 (22) 24/09/2018 

(18) 24/09/2023 

(54) BAO GÓI (28) 2 

(45) 25/10/2019         379B (43) 25/12/2018         369A 

(73) 
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM CHÂU Á (VN) 
Số 08 đường TS15 khu công nghiệp Tiên Sơn, xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh

(72) Lê Hoàng Minh (VN) 

(74) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 

(55)  
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(11) 3-0029007 

(15) 03/09/2019 (51) 09-03 

(21) 3-2017-02329 (22) 08/11/2017 

(18) 08/11/2022 

(54) BAO GÓI (28) 2 

(45) 25/10/2019       379B (43) 25/06/2018         363A 

(73) 
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CHIỀNG MAI (VN) 
Thôn Vạn Khoảnh, xã Mỹ Phúc, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định 

(72) Trần Văn Tuệ (VN) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP (HAVIP CO., LTD.) 

(55)  
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(11) 3-0029008 

(15) 03/09/2019 (51) 26-03 

(21) 3-2018-01264 (22) 20/06/2018 

(18) 20/06/2023 

(54) ĐÈN LED (28) 2 

(45) 25/10/2019      379B (43) 25/12/2018      369A 

(73) 
CÔNG TY CỔ PHẦN SLIGHTING VIỆT NAM (VN) 
Số 168, đường K2, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

(72) Lê Ngọc Quỳnh (VN) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt Á (VIET A IP CO.,LTD) 

(55)  
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(11) 3-0029009 

(15) 03/09/2019 (51) 23-01 

(21) 3-2018-00572 (22) 20/03/2018 

(18) 20/03/2023 

(54) VAN HÚT BƠM NƯỚC (28) 1 

(45) 25/10/2019       379B (43) 25/12/2018      369A 

(73) 
JIANG XIN CHI (CN) 
361 Shuangjiang Village, Qikou Town, Pingjiang County, Hunan Province, China 

(72) Jiang Xin Chi (CN) 

(74) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S CO.,LTD) 

(55)  
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(11) 3-0029010 

(15) 03/09/2019 (51) 23-01 

(21) 3-2018-00573 (22) 20/03/2018 

(18) 20/03/2023 

(54) VAN HÚT NƯỚC (28) 1 

(45) 25/10/2019    379B (43) 25/12/2018     369A 

(73) 
JIANG XIN CHI (CN) 
361 Shuangjiang Village, Qikou Town, Pingjiang County, Hunan Province, China 

(72) Jiang Xin Chi (CN) 

(74) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S CO.,LTD) 

(55)  
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(11) 3-0029011 

(15) 03/09/2019 (51) 23-01 

(21) 3-2018-00574 (22) 20/03/2018 

(18) 20/03/2023 

(54) VAN HÚT NƯỚC (28) 1 

(45) 25/10/2019    379B (43) 25/12/2018    369A 

(73) 
JIANG XIN CHI (CN) 
361 Shuangjiang Village, Qikou Town, Pingjiang County, Hunan Province, China 

(72) Jiang Xin Chi (CN) 

(74) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S CO.,LTD) 

(55)  
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(11) 3-0029012 

(15) 03/09/2019 (51) 12-15 

(21) 3-2018-01246 (22) 18/06/2018 

(18) 18/06/2023 

(54) LỐP XE (28) 1 

(30) 302017005736-5 19/12/2017 BR;  

(45) 25/10/2019     379B (43) 25/10/2018    367A 

(73) 
COOPER TIRE & RUBBER COMPANY (US) 
701 Lima Avenue, Findlay, Ohio, 45840, United States of America 

(72) Zachary Kochanek (US) 

(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 

(55)  
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(11) 3-0029013 

(15) 04/09/2019 (51) 24-01 

(21) 3-2018-01594 (22) 01/08/2018 

(18) 01/08/2023 

(54) 
XE ĐẨY MÁY SIÊU ÂM DÙNG 
TRONG TRỊ LIỆU 

(28) 1 

(30) 29/636,008    05/02/2018    US;  

(45) 25/10/2019    379B (43) 25/12/2018    369A 

(73) 
ULTHERA, INC. (US) 
1840 South Stapley Drive, Suite 200, Mesa, AZ 85204, United States of America 

(72) 

1. CHARLES D. EMERY (US) 
2. BRIAN LEE PROUT (US) 
3. JESSICA A. NEWHARD (US) 
4. ALEXANDER MICHAEL DIENER (US) 
5. SPENCER MICHAEL DENTON (US) 
6. KRISTIN MARIE WILL (US) 
7. LUKE DAVID SPRINGER (US) 
8. EBEN ROY SARGENT (US) 
9. DANIEL S. DAVIDSON (US) 
10. BYRON A. MESEROLL (US) 
11. MICHAEL M. ITANO (US) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

(55)  
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(11) 3-0029014 

(15) 04/09/2019 (51) 24-01 

(21) 3-2018-01595 (22) 01/08/2018 

(18) 01/08/2023 

(54) 
BỘ PHẬN CẦM TAY CỦA MÁY SIÊU 
ÂM 

(28) 1 

(30) 29/636,013    05/02/2018   US;  

(45) 25/10/2019    379B (43) 25/12/2018    369A 

(73) 
ULTHERA, INC. (US) 
1840 South Stapley Drive, Suite 200, Mesa, AZ 85204, United States of America 

(72) 

1. CHARLES D. EMERY (US) 
2. BRIAN LEE PROUT (US) 
3. DWAYNE E. QUATIER (US) 
4. ALEXANDER MICHAEL DIENER (US) 
5. SPENCER MICHAEL DENTON (US) 
6. KRISTIN MARIE WILL (US) 
7. LUKE DAVID SPRINGER (US) 
8. TRENT ROBERT WETHERBEE (US) 
9. JERED LAWRENCE SINGLETON (US) 
10. PETER J. HEINRICH (US) 
11. CAMERON ANDREW HARDER (US) 
12. JOHN R. MURKOWSKI (US) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

(55)  
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(11) 3-0029015 

(15) 04/09/2019 (51) 24-01 

(21) 3-2018-01598 (22) 01/08/2018 

(18) 01/08/2023 

(54) 
BỘ CHUYỂN ĐỔI SIÊU ÂM DÙNG 
TRONG TRỊ LIỆU 

(28) 3 

(30) 29/636,009     05/02/2018    US;  

(45) 25/10/2019     379B (43) 26/11/2018    368A 

(73) 
ULTHERA, INC. (US) 
1840 South Stapley Drive, Suite 200, Mesa, AZ 85204, United States of America 

(72) 

1. CHARLES D. EMERY (US) 
2. BRIAN LEE PROUT (US) 
3. DWAYNE E. QUATIER (US) 
4. ALEXANDER MICHAEL DIENER (US) 
5. SPENCER MICHAEL DENTON (US) 
6. KRISTIN MARIE WILL (US) 
7. LUKE DAVID SPRINGER (US) 
8. TRENT ROBERT WETHERBEE (US) 
9. JERED LAWRENCE SINGLETON (US) 
10. PETER J. HEINRICH (US) 
11. CAMERON ANDREW HARDER (US) 
12. JOHN R. MURKOWSKI (US) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

(55)  

 

   
 

1.1                                                                     1.2  



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 379 TẬP B -  QUYỂN 2 (10.2019) 

102 

 

    
 

                   1.3                                1.4                                   1.5                                    1.6  
 

 
 

1.7 
 

 
 

1.8 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 379 TẬP B -  QUYỂN 2 (10.2019) 

103 

 

   
 

2.1                                                                       2.2       

 

    
 

                    2.3                             2.4                                       2.5                                 2.6  

 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 379 TẬP B -  QUYỂN 2 (10.2019) 

104 

 

    
 

2.7  
 

 
 

2.8 
 

   
 

3.1                                                                             3.2 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 379 TẬP B -  QUYỂN 2 (10.2019) 

105 

 

     
 

                            3.3                                3.4                              3.5                           3.6  
 

  
 

3.7 
 

 
 

3.8



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 379 TẬP B -  QUYỂN 2 (10.2019) 

106 

 

(11) 3-0029016 

(15) 04/09/2019 (51) 24-01 

(21) 3-2018-01593 (22) 01/08/2018 

(18) 01/08/2023 

(54) BỘ ĐIỀU KHIỂN CỦA MÁY SIÊU ÂM (28) 1 

(30) 29/636,011      05/02/2018   US;  

(45) 25/10/2019      379B (43) 26/11/2018    368A 

(73) 
ULTHERA, INC. (US) 
1840 South Stapley Drive, Suite 200, Mesa, AZ 85204, United States of America 

(72) 

1. CHARLES D. EMERY (US) 
2. BRIAN LEE PROUT (US) 
3. JESSICA A. NEWHARD (US) 
4. ALEXANDER MICHAEL DIENER (US) 
5. SPENCER MICHAEL DENTON (US) 
6. KRISTIN MARIE WILL (US) 
7. LUKE DAVID SPRINGER (US) 
8. CAMERON ANDREW HARDER (US) 
9. BYRON A. MESEROLL (US) 
10. DANIEL S. DAVIDSON (US) 
11. MICHAEL M. ITANO (US) 
12. ANDREW NELSON WOOD (US) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

(55)  
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(11) 3-0029017 

(15) 04/09/2019 (51) 09-01 

(21) 3-2018-01864 (22) 31/08/2018 

(18) 31/08/2023 

(54) CHAI (28) 1 

(45) 25/10/2019       379B (43) 26/11/2018        368A 

(73) 
CÔNG TY CỔ PHẦN NOSAFOOD (VN) 
E4/20 Nguyễn Hữu Trí, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

(72) HO JOONG (KR) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

(55)  
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(11) 3-0029018 

(15) 04/09/2019 (51) 09-01 

(21) 3-2018-01865 (22) 31/08/2018 

(18) 31/08/2023 

(54) CHAI (28) 1 

(45) 25/10/2019          379B (43) 26/11/2018          368A 

(73) 
CÔNG TY CỔ PHẦN NOSAFOOD (VN) 
E4/20 Nguyễn Hữu Trí, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

(72) HO JOONG (KR) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

(55)  
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(11) 3-0029019 

(15) 04/09/2019 (51) 07-07 

(21) 3-2018-01012 (22) 15/05/2018 

(18) 15/05/2023 

(54) PHÍCH (28) 1 

(45) 25/10/2019     379B (43) 27/08/2018     365A 

(73) 
CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG (VN) 
87-89 phố Hạ Đình, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

(72) Lê Quốc Khánh (VN) 

(55)  
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(11) 3-0029020 

(15) 04/09/2019 (51) 07-07 

(21) 3-2018-01015 (22) 15/05/2018 

(18) 15/05/2023 

(54) PHÍCH (28) 1 

(45) 25/10/2019       379B (43) 27/08/2018       365A 

(73) 
CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG (VN) 
87-89 phố Hạ Đình, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

(72) Lê Quốc Khánh (VN) 

(55)  
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(11) 3-0029021 

(15) 04/09/2019 (51) 09-03 

(21) 3-2018-01589 (22) 31/07/2018 

(18) 31/07/2023 

(54) HỘP (28) 1 

(45) 25/10/2019        379B (43) 26/11/2018         368A 

(73) 
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN MINH QUANG (VN) 
Xóm 2, xã Khánh Vân, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình 

(72) Trần Văn Tư (VN) 

(74) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL (ALIATLEGAL CO., LTD.) 

(55)  
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(11) 3-0029022 

(15) 04/09/2019 (51) 25-03 

(21) 3-2018-01629 (22) 07/08/2018 

(18) 07/08/2023 

(54) NHÀ LƯỚI (28) 1 

(45) 25/10/2019        379B (43) 26/11/2018       368A 

(73) 
VŨ NAM TIẾN (VN) 
Số 114, đường Hải Thượng Lãn Ông, phố Phúc Thiện, phường Phúc Thành, thành phố 
Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình 

(72) Vũ Nam Tiến (VN) 

(74) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL (ALIATLEGAL CO., LTD.) 

(55)  
 

 
 

1.1 
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(11) 3-0029023 

(15) 04/09/2019 (51) 25-03 

(21) 3-2018-01680 (22) 09/08/2018 

(18) 09/08/2023 

(54) NHÀ LƯỚI (28) 1 

(45) 25/10/2019     379B (43) 26/11/2018      368A 

(73) 
VŨ NAM TIẾN (VN) 
Số 114, đường Hải Thượng Lãn Ông, phố Phúc Thiện, phường Phúc Thành, thành phố 
Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình 

(72) Vũ Nam Tiến (VN) 

(74) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL (ALIATLEGAL CO., LTD.) 

(55)  
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(11) 3-0029024 

(15) 05/09/2019 (51) 09-03 

(21) 3-2018-01590 (22) 31/07/2018 

(18) 31/07/2023 

(54) HỘP (28) 1 

(45) 25/10/2019      379B (43) 25/10/2018      367A 

(73) 
HỢP TÁC XÃ SINH DƯỢC (VN) 
Xóm 4, xã Gia Sinh, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình 

(72) Vũ Trung Đức (VN) 

(74) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL (ALIATLEGAL CO., LTD.) 

(55)  
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(11) 3-0029025 

(15) 05/09/2019 (51) 07-01 

(21) 3-2017-01379 (22) 21/07/2017 

(18) 21/07/2022 

(54) BỘ BÁT ĐĨA (28) 3 

(45) 25/10/2019       379B (43) 26/04/2018      361A 

(73) 
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT NHỰA DUY TÂN (VN) 
298 Hồ Học Lãm, phường An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

(72) Trần Đức Xuyên (VN) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO.,LTD) 

(55)  
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(11) 3-0029026 

(15) 05/09/2019 (51) 09-03 

(21) 3-2018-01711 (22) 13/08/2018 

(18) 13/08/2023 

(54) HỘP (28) 1 

(45) 25/10/2019       379B (43) 26/11/2018       368A 

(73) 
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MỸ PHẨM MỸ HẠNH (VN) 
Số 240, tổ 6, ấp Long Hạ, xã Kiến An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang 

(72) Lê Thị Lành (VN) 

(55)  
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(11) 3-0029027 

(15) 05/09/2019 (51) 09-03 

(21) 3-2018-01712 (22) 13/08/2018 

(18) 13/08/2023 

(54) HỘP (28) 1 

(45) 25/10/2019       379B (43) 26/11/2018       368A 

(73) 
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MỸ PHẨM MỸ HẠNH (VN) 
Số 240, tổ 6, ấp Long Hạ, xã Kiến An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang 

(72) Lê Thị Lành (VN) 

(55)  
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(11) 3-0029028 

(15) 05/09/2019 (51) 09-03 

(21) 3-2018-01713 (22) 13/08/2018 

(18) 13/08/2023 

(54) HỘP (28) 1 

(45) 25/10/2019      379B (43) 26/11/2018       368A 

(73) 
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MỸ PHẨM MỸ HẠNH (VN) 
Số 240, tổ 6, ấp Long Hạ, xã Kiến An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang 

(72) Lê Thị Lành (VN) 

(55)  
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(11) 3-0029029 

(15) 05/09/2019 (51) 09-03 

(21) 3-2018-01714 (22) 13/08/2018 

(18) 13/08/2023 

(54) HỘP (28) 1 

(45) 25/10/2019     379B (43) 26/11/2018     368A 

(73) 
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MỸ PHẨM MỸ HẠNH (VN) 
Số 240, tổ 6, ấp Long Hạ, xã Kiến An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang 

(72) Lê Thị Lành (VN) 

(55)  

 

 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 379 TẬP B -  QUYỂN 2 (10.2019) 

124 

 

(11) 3-0029030 

(15) 05/09/2019 (51) 23-02 

(21) 3-2018-00007 (22) 04/01/2018 

(18) 04/01/2023 

(54) ĐẦU VÒI PHUN NƯỚC (28) 1 

(45) 25/10/2019       379B (43) 26/11/2018        368A 

(73) 
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU HUHO HARD 
WARE VIỆT NAM (VN) 
Lô 49D, KCN Quang Minh, thị trấn Chi Đông, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội 

(72) Lê Thị Hồng Khánh (VN) 

(74) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO LAW FIRM) 

(55)  
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(11) 3-0029031 

(15) 05/09/2019 (51) 09-01 

(21) 3-2018-00486 (22) 12/03/2018 

(18) 12/03/2023 

(54) CHAI (28) 1 

(30) 2017/0105    12/09/2017   IE;  

(45) 25/10/2019   379B (43) 25/10/2018     367A 

(73) 
EUROPEAN REFRESHMENTS (IE) 
Southgate, Dublin Road, Drogheda, County Louth, A92 YK7W, Ireland 

(72) 
1. ROGER MOORE (GB) 
2. STIJN FRANSSEN (BE) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP CO.,LTD) 

(55)  
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(11) 3-0029032 

(15) 05/09/2019 (51) 09-01 

(21) 3-2017-01090 (22) 12/06/2017 

(18) 12/06/2022 

(54) CHAI (28) 1 

(45) 25/10/2019    379B (43) 25/07/2018     364A 

(73) 
CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ PHẨM SÀI GÒN (VN) 
930 đường Nguyễn Thị Định, khu công nghiệp Cát Lái (cụm II), phường Thạnh Mỹ Lợi, 
quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

(72) Bùi Quang Lộc (VN) 

(74) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

(55)  

 

    



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 379 TẬP B -  QUYỂN 2 (10.2019) 

127 

 

(11) 3-0029033 

(15) 05/09/2019 (51) 09-01 

(21) 3-2017-01092 (22) 12/06/2017 

(18) 12/06/2022 

(54) CHAI (28) 1 

(45) 25/10/2019    379B (43) 25/07/2018     364A 

(73) 
CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ PHẨM SÀI GÒN (VN) 
930 đường Nguyễn Thị Định, khu công nghiệp Cát Lái (cụm II), phường Thạnh Mỹ Lợi, 
quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

(72) Bùi Quang Lộc (VN) 

(74) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

(55)  

 

    
 

 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 379 TẬP B -  QUYỂN 2 (10.2019) 

128 

 

(11) 3-0029034 

(15) 05/09/2019 (51) 09-03 

(21) 3-2018-01164 (22) 04/06/2018 

(18) 04/06/2023 

(54) HỘP (28) 1 

(45) 25/10/2019     379B (43) 25/10/2018       367A 

(73) 
GIANG NGỌC ĐỨC (VN) 
65/27 Phú Thọ, phường 1, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

(72) Giang Ngọc Đức (VN) 

(74) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

(55)  
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(11) 3-0029035 

(15) 05/09/2019 (51) 19-06 

(21) 3-2018-01258 (22) 19/06/2018 

(18) 19/06/2023 

(54) BÚT (28) 1 

(45) 25/10/2019     379B (43) 25/10/2018    367A 

(73) 
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG (VN) 
Lô 6-8-10-12 đường số 3, khu công nghiệp Tân Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(72) Cô Gia Thọ (VN) 

(74) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

(55)  
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(11) 3-0029036 

(15) 05/09/2019 (51) 19-06 

(21) 3-2018-01292 (22) 22/06/2018 

(18) 22/06/2023 

(54) BÚT (28) 1 

(45) 25/10/2019     379B (43) 25/10/2018      367A 

(73) 
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG (VN) 
Lô 6-8-10-12 đường số 3, khu công nghiệp Tân Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(72) Cô Gia Thọ (VN) 

(74) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

(55)  
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(11) 3-0029037 

(15) 05/09/2019 (51) 08-07 

(21) 3-2018-01443 (22) 12/07/2018 

(18) 12/07/2023 

(54) LÕI Ổ KHOÁ (28) 1 

(45) 25/10/2019         379B (43) 25/12/2018         369A 

(73) 
CÔNG TY TNHH CHIAU HUNG (VIET NAM) (VN) 
Lô 2/13, đường số 5A, khu công nghiệp Hố Nai, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai 

(72) SU LIANG CHIN (TW) 

(74) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

(55)  
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(11) 3-0029038 

(15) 05/09/2019 (51) 09-01 

(21) 3-2018-01679 (22) 09/08/2018 

(18) 09/08/2023 

(54) CHAI (28) 1 

(45) 25/10/2019    379B (43) 26/11/2018    368A 

(73) 
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN PHÚ QUÝ (VN) 
Xóm 14a, Lai Thành, Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình 

(72) Đỗ Văn Thìn (VN) 

(74) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL (ALIATLEGAL CO., LTD.) 

(55)  
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(11) 3-0029039 

(15) 05/09/2019 (51) 09-03 

(21) 3-2018-02105 (22) 02/10/2018 

(18) 02/10/2023 

(54) HỘP (28) 1 

(45) 25/10/2019     379B (43) 25/12/2018     369A 

(73) 
GIANG NGỌC ĐỨC (VN) 
65/27 Phú Thọ, phường 1, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

(72) Giang Ngọc Đức (VN) 

(74) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

(55)  
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(11) 3-0029040 

(15) 06/09/2019 (51) 09-01; 19-06 

(21) 3-2017-02454 (22) 23/11/2017 

(18) 23/11/2022 

(54) LỌ (28) 1 

(45) 25/10/2019     379B (43) 26/02/2018      359A 

(73) 
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG (VN) 
Lô 6-8-10-12 đường số 3, khu công nghiệp Tân Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(72) Cô Gia Thọ (VN) 

(74) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

(55)  
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(11) 3-0029041 

(15) 09/09/2019 (51) 09-07 

(21) 3-2016-02186 (22) 21/10/2016 

(18) 21/10/2021 

(54) NẮP  (28) 1 

(30) 003076942-0002 21/04/2016 EM; 003076942-0001 21/04/2016 EM;  

(45) 25/10/2019     379B (43) 25/05/2017      350A 

(73) 
UNILEVER N.V. (NL) 
Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The Netherlands 

(72) 
1. HONEY RAYMOND VICTOR (GB) 
2. PARUI RAJU BISWANATH (IN) 

(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 

(55)  
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(11) 3-0029042 

(15) 09/09/2019 (51) 26-05 

(21) 3-2018-00832 (22) 23/04/2018 

(18) 23/04/2023 

(54) ĐÈN (28) 1 

(45) 25/10/2019    379B (43) 25/07/2018    364A 

(73) 
CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG (VN) 
87-89 phố Hạ Đình, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

(72) Lê Quốc Khánh (VN) 

(55)  
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(11) 3-0029043 

(15) 09/09/2019 (51) 09-03; 19-06 

(21) 3-2018-00978 (22) 08/05/2018 

(18) 08/05/2023 

(54) HỘP (28) 1 

(45) 25/10/2019     379B (43) 27/08/2018     365A 

(73) 
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG (VN) 
Lô 6-8-10-12 đường số 3, khu công nghiệp Tân Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(72) Cô Gia Thọ (VN) 

(74) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

(55)  
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(11) 3-0029044 

(15) 09/09/2019 (51) 19-06 

(21) 3-2018-01102 (22) 24/05/2018 

(18) 24/05/2023 

(54) DỤNG CỤ GỌT BÚT CHÌ (28) 1 

(45) 25/10/2019     379B (43) 25/12/2018     369A 

(73) 
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG (VN) 
Lô 6-8-10-12 đường số 3, khu công nghiệp Tân Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(72) Cô Gia Thọ (VN) 

(74) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

(55)  
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(11) 3-0029045 

(15) 09/09/2019 (51) 25-04 

(21) 3-2018-01106 (22) 25/05/2018 

(18) 25/05/2023 

(54) GIÁ TREO (28) 1 

(45) 25/10/2019    379B (43) 26/11/2018    368A 

(73) 
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT XÂY DỰNG CỐP PHA (VN) 
40 Bà Huyện Thanh Quan, phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

(72) Trần Hồng Thái (VN) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 

(55)  
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(72) Trần Đức Xuyên (VN) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO.,LTD) 

(55)  
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(11) 3-0029071 

(15) 11/09/2019 (51) 06-01 

(21) 3-2018-02089 (22) 01/10/2018 

(18) 01/10/2023 

(54) GHẾ (28) 1 

(45) 25/10/2019    379B (43) 25/12/2018    369A 

(73) 
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT NHỰA DUY TÂN (VN) 
298 Hồ Học Lãm, phường An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

(72) Trần Đức Xuyên (VN) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO.,LTD) 

(55)  
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(11) 3-0029072 

(15) 11/09/2019 (51) 12-16 

(21) 3-2018-01940 (22) 13/09/2018 

(18) 13/09/2023 

(54) LƯỚI TẢN NHIỆT CHO XE Ô TÔ (28) 1 

(30) 2018-005518   15/03/2018   JP;  

(45) 25/10/2019    379B (43) 26/11/2018    368A 

(73) 
NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (ALSO TRADING AS NISSAN MOTOR 
CO., LTD.) (JP) 
2, Takara-cho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa, Japan 

(72) Takashi UTSUNOMIYA (JP) 

(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 

(55)  
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(11) 3-0029073 

(15) 11/09/2019 (51) 27-99 

(21) 3-2018-00505 (22) 14/03/2018 

(18) 14/03/2023 

(54) GIÁ ĐỠ ĐIẾU THUỐC LÁ ĐIỆN TỬ (28) 1 

(30) 30-2017-0050658   31/10/2017   KR;  

(45) 25/10/2019    379B (43) 25/07/2018    364A 

(73) 
KT&G CORPORATION (KR) 
71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu, Daejeon, Korea 

(72) 

1. KIM, MIN CHUL (KR) 
2. KIM, YOUNG LEA (KR) 
3. PARK, DU JIN (KR) 
4. YOON, SEONG WON (KR) 
5. YOON, JIN YOUNG (KR) 
6. LEE, MOON BONG (KR) 
7. LEE, JANG UK (KR) 
8. LEE, JONG SUB (KR) 
9. LIM, WANG SEOP (KR) 
10. LIM, HUN IL (KR) 
11. JANG, JI SOO (KR) 
12. JU, SOUNG HO (KR) 
13. HAN, DAE NAM (KR) 
14. HAN, JUNG HO (KR) 

(74) 
Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 
LTD.) 

(55)  
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(11) 3-0029074 

(15) 11/09/2019 (51) 06-06 

(21) 3-2018-00748 (22) 13/04/2018 

(18) 13/04/2023 

(54) KỆ (28) 1 

(30) 2017-023445    23/10/2017   JP;  

(45) 25/10/2019    379B (43) 27/08/2018    365A 

(73) 
KING JIM CO., LTD. (JP) 
10-18, Higashi-Kanda 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan 

(72) 
1. HIROHISA SHIMURA (JP) 
2. YUKI HATAYAMA (JP) 

(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 

(55)  
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(11) 3-0029075 

(15) 11/09/2019 (51) 26-05 

(21) 3-2018-00833 (22) 23/04/2018 

(18) 23/04/2023 

(54) ĐÈN (28) 1 

(45) 25/10/2019   379B (43) 25/07/2018    364A 

(73) 
CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG (VN) 
87-89 phố Hạ Đình, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

(72) Lê Quốc Khánh (VN) 

(55)  
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(11) 3-0029076 

(15) 11/09/2019 (51) 08-03 

(21) 3-2018-01248 (22) 18/06/2018 

(18) 18/06/2023 

(54) KÉO CẮT TỈA CÀNH CÂY (28) 1 

(45) 25/10/2019    379B (43) 26/11/2018   368A 

(73) 
GREEN GUARD INDUSTRY LTD. (TW) 
1F., No.7, Jiuru Ln., Sec. 1, Zhongshan Rd., Wuri Dist., Taichung City, Taiwan 

(72) Kuang Pin Wang (TW) 

(74) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh (DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD) 

(55)  
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(11) 3-0029077 

(15) 11/09/2019 (51) 26-04 

(21) 3-2018-00600 (22) 27/03/2018 

(18) 27/03/2023 

(54) ĐÈN (28) 1 

(45) 25/10/2019    379B (43) 25/07/2018    364A 

(73) 
CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG (VN) 
87-89 phố Hạ Đình, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

(72) Lê Quốc Khánh (VN) 

(55)  
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(11) 3-0029078 

(15) 11/09/2019 (51) 25-03 

(21) 3-2018-01378 (22) 05/07/2018 

(18) 05/07/2023 

(54) HỘP NGỦ (28) 1 

(45) 25/10/2019     379B (43) 25/10/2018    367A 

(73) 
HAMATOMO SHOJI CO., LTD. (JP) 
331-21, Sunayama-cho, Naka-ku, Hamamatsu-shi, Shizuoka 430-0926 Japan 

(72) Keiji OISHI (JP) 

(74) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 

(55)  
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(11) 3-0029079 

(15) 12/09/2019 (51) 28-03 

(21) 3-2018-01472 (22) 16/07/2018 

(18) 16/07/2023 

(54) CON LĂN LÀM ĐẸP (28) 1 

(45) 25/10/2019    379B (43) 26/11/2018    368A 

(73) 
PAMTEK COSMETIC CO., LTD (KR) 
(06634) 9F, Sinyoung B/D 26, Saimdang-ro, Seocho-gu Seoul, Korea 

(72) LI LIAN JI (KR) 

(74) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & ASSOCIATES CO.,LTD) 

(55)  
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(11) 3-0029080 

(15) 12/09/2019 (51) 08-03; 08-05 

(21) 3-2018-01732 (22) 14/08/2018 

(18) 14/08/2023 

(54) TAY CẦM CỦA DỤNG CỤ CẮT (28) 1 

(45) 25/10/2019    379B (43) 26/11/2018    368A 

(73) 
GREEN GUARD INDUSTRY LTD. (TW) 
1F., No.7, Jiuru Ln., Sec. 1, Zhongshan Rd., Wuri Dist., Taichung City, Taiwan 

(72) Kuang Pin Wang (TW) 

(74) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh (DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD) 

(55)  
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(11) 3-0029081 

(15) 12/09/2019 (51) 15-03 

(21) 3-2018-01737 (22) 15/08/2018 

(18) 15/08/2023 

(54) 
TRỤC TRUYỀN ĐỘNG CỦA MÁY 
GẶT ĐẬP LIÊN HỢP 

(28) 1 

(30) 1802002644   29/06/2018   TH;  

(45) 25/10/2019    379B (43) 26/11/2018   368A 

(73) 
SIAM KUBOTA CORPORATION CO., LTD. (TH) 
No.101/19-24 Moo 20, Navanakorn Industrial Estate, Klongneung, Sub-district, 
Klongluang District, Pathumtani Province, Thailand 

(72) Wuttinun Ruangjam (TH) 

(74) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 

(55)  
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(11) 3-0029082 

(15) 12/09/2019 (51) 15-03 

(21) 3-2018-01739 (22) 15/08/2018 

(18) 15/08/2023 

(54) MÁY GẶT ĐẬP LIÊN HỢP (28) 1 

(30) 1802002643    29/06/2018    TH;  

(45) 25/10/2019    379B (43) 26/11/2018    368A 

(73) 
SIAM KUBOTA CORPORATION CO., LTD. (TH) 
No.101/19-24 Moo 20, Navanakorn Industrial Estate, Klongneung, Sub-district, 
Klongluang District, Pathumtani Province, Thailand 

(72) Wuttinun Ruangjam (TH) 

(74) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 

(55)  
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(11) 3-0029083 

(15) 12/09/2019 (51) 06-03; 06-05 

(21) 3-2018-01749 (22) 16/08/2018 

(18) 16/08/2023 

(54) BÀN HỌC ĐIỆN TỬ (28) 1 

(45) 25/10/2019    379B (43) 26/11/2018    368A 

(73) 
MAI ĐÌNH ĐỘ (VN) 
Xóm Hương, xã Cổ Loa, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội 

(72) Mai Đình Độ (VN) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện (IPACO.,LTD.) 

(55)  
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(11) 3-0029084 

(15) 12/09/2019 (51) 26-05 

(21) 3-2018-00981 (22) 09/05/2018 

(18) 09/05/2023 

(54) ĐÈN (28) 1 

(45) 25/10/2019      379B (43) 26/11/2018   368A 

(73) 
CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG (VN) 
87-89 phố Hạ Đình, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

(72) Lê Quốc Khánh (VN) 

(55)  
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(11) 3-0029085 

(15) 12/09/2019 (51) 02-99 

(21) 3-2017-01762 (22) 08/09/2017 

(18) 08/09/2022 

(54) KHẨU TRANG (28) 1 

(45) 25/10/2019    379B (43) 25/10/2018    367A 

(73) 
EVER GREEN CO., LTD (KR) 
#3305, C-Dong, Dongil Techno Town, 40, Simin-daero 365beon-gil, Dongan-gu, Anyang-
si, Gyeonggi-do, 14057, Republic of Korea 

(72) Lee, Seung Hwan (KR) 

(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 

(55)  
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(11) 3-0029086 

(15) 13/09/2019 (51) 23-02 

(21) 3-2018-01479 (22) 17/07/2018 

(18) 17/07/2023 

(54) BỆ VỆ SINH (28) 1 

(30) 2018-001096    22/01/2018    JP;  

(45) 25/10/2019     379B (43) 25/10/2018    367A 

(73) 
LIXIL CORPORATION (JP) 
2-1-1 Ojima, Koto-ku, Tokyo 136-8535, Japan 

(72) 

1. DAISUKE MATSUMOTO (JP) 
2. HIDEHIRO NAKASHIMA (JP) 
3. TAKUMI MASUDA (JP) 
4. KENYA HARA (JP) 

(74) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 

(55)  
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(11) 3-0029087 

(15) 13/09/2019 (51) 23-02 

(21) 3-2018-01481 (22) 17/07/2018 

(18) 17/07/2023 

(54) BỆ VỆ SINH (28) 1 

(45) 25/10/2019     379B (43) 25/10/2018     367A 

(73) 
LIXIL CORPORATION (JP) 
2-1-1 Ojima, Koto-ku, Tokyo 136-8535, Japan 

(72) 
1. HIDEHIRO NAKASHIMA (JP) 
2. DAISUKE MATSUMOTO (JP) 

(74) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 

(55)  
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(11) 3-0029088 

(15) 13/09/2019 (51) 09-03 

(21) 3-2018-02011 (22) 25/09/2018 

(18) 25/09/2023 

(54) HỘP (28) 1 

(45) 25/10/2019    379B (43) 25/12/2018    369A 

(73) 
HỘ KINH DOANH PHẠM VĂN THỊNH (VN) 
964/2 quốc lộ 1A, phường Tân Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

(72) Phạm Văn Thịnh (VN) 

(55)  
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(11) 3-0029089 

(15) 13/09/2019 (51) 12-09; 12-16 

(21) 3-2018-01242 (22) 18/06/2018 

(18) 18/06/2023 

(54) 
TẤM BẢO VỆ PHÍA TRƯỚC MÁY 
KÉO 

(28) 1 

(30) 1802001869   09/05/2018   TH;  

(45) 25/10/2019   379B (43) 25/10/2018    367A 

(73) 
SIAM KUBOTA CORPORATION CO., LTD. (TH) 
No.101/19-24 Moo 20, Navanakorn Industrial Estate, Klongneung, Sub-district, 
Klongluang District, Pathumtani Province, Thailand 

(72) 

1. SAKSORN RATARPA (TH) 
2. KRAINARA MUANDET (TH) 
3. KOMDECH UDOMPUTTACHAT (TH) 
4. WIBOONSAK TOENTUEAN (TH) 
5. VIRADECH SUVANNAKITA (TH) 

(74) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 

(55)  
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(11) 3-0029090 

(15) 13/09/2019 (51) 09-03 

(21) 3-2017-02035 (22) 06/10/2017 

(18) 06/10/2022 

(54) 
HỘP ĐỰNG THỰC PHẨM BẢO VỆ 
SỨC KHỎE 

(28) 2 

(45) 25/10/2019    379B (43) 26/04/2018    361A 

(73) 
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NHẤT NHẤT (VN) 
Số 3, ngõ 189 Hoàng Hoa Thám, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

(72) Nguyễn Kim Giang (VN) 

(55)  
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(11) 3-0029091 

(15) 16/09/2019 (51) 14-03 

(21) 3-2017-00133 (22) 24/01/2017 

(18) 24/01/2022 

(54) THIẾT BỊ ĐẦU CUỐI (28) 1 

(30) 201630370544.7     05/08/2016    CN;  

(45) 25/10/2019       379B (43) 25/05/2017    350A 

(73) 
HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. (CN) 
Huawei Administration Building, Bantian, Longgang, Shenzhen, Guangdong 518129, 
China 

(72) 

1. JOON SUH KIM (KR) 
2. TING XU (CN) 
3. ZHENQI TANG (CN) 
4. LU HUANG (CN) 

(74) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 

(55)  
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(11) 3-0029092 

(15) 16/09/2019 (51) 14-03 

(21) 3-2017-01660 (22) 28/08/2017 

(18) 28/08/2022 

(54) ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG (28) 1 

(30) 201730054386.9   28/02/2017   CN;  

(45) 25/10/2019    379B (43) 25/12/2017   357A 

(73) 
HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. (CN) 
Huawei Administration Building, Bantian, Longgang, Shenzhen, Guangdong 518129, 
China 

(72) 
1. YUAN, ZE (CN) 
2. LI, XIN (CN) 
3. LI, MENG (CN) 

(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

(55)  
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(11) 3-0029093 

(15) 16/09/2019 (51) 09-03 

(21) 3-2017-02031 (22) 06/10/2017 

(18) 06/10/2022 

(54) 
HỘP ĐỰNG THỰC PHẨM BẢO VỆ 
SỨC KHỎE 

(28) 2 

(45) 25/10/2019    379B (43) 26/04/2018    361A 

(73) 
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NHẤT NHẤT (VN) 
Số 3, ngõ 189 Hoàng Hoa Thám, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

(72) Nguyễn Kim Giang (VN) 

(55)  
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(11) 3-0029094 

(15) 16/09/2019 (51) 13-03; 13-99 

(21) 3-2017-02482 (22) 24/11/2017 

(18) 24/11/2022 

(54) CẦU ĐẤU CÁP (28) 1 

(45) 25/10/2019   379B (43) 26/04/2018   361A 

(73) 
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐIỆN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TÂN ĐỨC HÀN 
(VN) 
8 đường số 5 cư xá Chu Văn An, phường 26, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

(72) Nguyễn Chí Sỹ (VN) 

(55)  
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(11) 3-0029095 

(15) 16/09/2019 (51) 09-03 

(21) 3-2018-00495 (22) 14/03/2018 

(18) 14/03/2023 

(54) HỘP (28) 1 

(45) 25/10/2019    379B (43) 25/12/2018     369A 

(73) 
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT DỊCH VỤ MAMIS FOOD (VN) 
25/13 đường 27, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

(72) Hồ Diệu Vy (VN) 

(55)  
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(11) 3-0029096 

(15) 16/09/2019 (51) 08-05; 15-99 

(21) 3-2018-00741 (22) 13/04/2018 

(18) 13/04/2023 

(54) 
KHUÔN ÉP CỦA MÁY SẢN XUẤT 
GIÀY 

(28) 1 

(45) 25/10/2019     379B (43) 27/08/2018      365A 

(73) 
NEW YU MING MACHINERY CO., LTD. (TW) 
No. 163, Fu-Tai Street, Wu-Jih District, Taichung City, Taiwan 

(72) 
1. HOU-CHUNG TSENG (TW) 
2. HSIN-MING TSENG (TW) 

(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

(55)  
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(11) 3-0029097 

(15) 16/09/2019 (51) 08-05; 15-99 

(21) 3-2018-00742 (22) 13/04/2018 

(18) 13/04/2023 

(54) 
KHUÔN ÉP CỦA MÁY SẢN XUẤT 
GIÀY 

(28) 1 

(45) 25/10/2019    379B (43) 27/08/2018    365A 

(73) 
NEW YU MING MACHINERY CO., LTD. (TW) 
No. 163, Fu-Tai Street, Wu-Jih District, Taichung City, Taiwan 

(72) 
1. HSIN-MING TSENG (TW) 
2. HOU-CHUNG TSENG (TW) 

(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

(55)  
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(11) 3-0029098 

(15) 16/09/2019 (51) 08-05; 15-99 

(21) 3-2018-00744 (22) 13/04/2018 

(18) 13/04/2023 

(54) 
KHUÔN ÉP CỦA MÁY SẢN XUẤT 
GIÀY 

(28) 1 

(45) 25/10/2019       379B (43) 27/08/2018       365A 

(73) 
NEW YU MING MACHINERY CO., LTD. (TW) 
No. 163, Fu-Tai Street, Wu-Jih District, Taichung City, Taiwan 

(72) 
1. HOU-CHUNG TSENG (TW) 
2. HSIN-MING TSENG (TW) 

(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

(55)  
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(11) 3-0029099 

(15) 16/09/2019 (51) 08-05; 15-99 

(21) 3-2018-00745 (22) 13/04/2018 

(18) 13/04/2023 

(54) 
KHUÔN ÉP CỦA MÁY SẢN XUẤT 
GIÀY 

(28) 1 

(45) 25/10/2019     379B (43) 27/08/2018     365A 

(73) 
NEW YU MING MACHINERY CO., LTD. (TW) 
No. 163, Fu-Tai Street, Wu-Jih District, Taichung City, Taiwan 

(72) 
1. HOU-CHUNG TSENG (TW) 
2. HSIN-MING TSENG (TW) 

(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

(55)  
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(11) 3-0029100 

(15) 16/09/2019 (51) 08-05; 15-99 

(21) 3-2018-00746 (22) 13/04/2018 

(18) 13/04/2023 

(54) 
KHUÔN ÉP CỦA MÁY SẢN XUẤT 
GIÀY 

(28) 1 

(45) 25/10/2019     379B (43) 27/08/2018        365A 

(73) 
NEW YU MING MACHINERY CO., LTD. (TW) 
No. 163, Fu-Tai Street, Wu-Jih District, Taichung City, Taiwan 

(72) 
1. HOU-CHUNG TSENG (TW) 
2. HSIN-MING TSENG (TW) 

(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

(55)  
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(11) 3-0029101 

(15) 16/09/2019 (51) 08-05; 15-99 

(21) 3-2018-00747 (22) 13/04/2018 

(18) 13/04/2023 

(54) 
KHUÔN ÉP CỦA MÁY SẢN XUẤT 
GIÀY 

(28) 1 

(45) 25/10/2019 379B (43) 27/08/2018 365A 

(73) 
NEW YU MING MACHINERY CO., LTD. (TW) 
No. 163, Fu-Tai Street, Wu-Jih District, Taichung City, Taiwan 

(72) 
1. HOU-CHUNG TSENG (TW) 
2. HSIN-MING TSENG (TW) 

(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

(55)  
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(11) 3-0029102 

(15) 16/09/2019 (51) 13-03; 13-99 

(21) 3-2018-00900 (22) 27/04/2018 

(18) 27/04/2023 

(54) CẦU ĐẤU (28) 1 

(45) 25/10/2019     379B (43) 27/08/2018     365A 

(73) 
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐIỆN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TÂN ĐỨC HÀN 
(VN) 
8 đường số 5 cư xá Chu Văn An, phường 26, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

(72) Nguyễn Chí Sỹ (VN) 

(55)  
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(11) 3-0029103 

(15) 16/09/2019 (51) 16-05 

(21) 3-2018-00947 (22) 04/05/2018 

(18) 04/05/2023 

(54) ỐNG KÍNH MÁY ẢNH (28) 1 

(30) 106306576   09/11/2017   TW;  

(45) 25/10/2019    379B (43) 26/11/2018   368A 

(73) 
LIEH-HSIUNG HU (TW) 
2F., No. 10, Ln. 51, Huamei St., West Dist., Taichung City, Taiwan 

(72) 
1. LIEH-HSIUNG HU (TW) 
2. YU-HSIANG LIN (TW) 

(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

(55)  
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(11) 3-0029104 

(15) 16/09/2019 (51) 15-06 

(21) 3-2018-01091 (22) 23/05/2018 

(18) 23/05/2023 

(54) CỤM QUAY (28) 1 

(30) 004520302-0004 23/11/2017 EM;  

(45) 25/10/2019 379B (43) 27/08/2018 365A 

(73) 
SANTONI S.P.A. (IT) 
Via Carlo Fenzi, 14, 25135 Brescia, ITALY 

(72) 
1. ETTORE LONATI (IT) 
2. FAUSTO LONATI (IT) 
3. ANDREA LONATI (IT) 

(74) Công ty cổ phần tư vấn Trung Thực (TRUNG THUC.,JSC) 

(55)  
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(11) 3-0029105 

(15) 17/09/2019 (51) 09-03 

(21) 3-2018-01806 (22) 22/08/2018 

(18) 22/08/2023 

(54) HỘP (28) 1 

(45) 25/10/2019         379B (43) 25/12/2018         369A 

(73) 
CÔNG TY TNHH TM SX DV MAMIS FOOD (VN) 
25/13 đường 27, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

(72) Trần Văn Hoài (VN) 

(55)  
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(11) 3-0029106 

(15) 17/09/2019 (51) 09-03 

(21) 3-2018-01807 (22) 22/08/2018 

(18) 22/08/2023 

(54) HỘP (28) 1 

(45) 25/10/2019       379B (43) 25/12/2018      369A 

(73) 
CÔNG TY TNHH TM SX DV MAMIS FOOD (VN) 
25/13 đường 27, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

(72) Trần Văn Hoài (VN) 

(55)  
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(11) 3-0029107 

(15) 17/09/2019 (51) 14-03 

(21) 3-2017-01700 (22) 31/08/2017 

(18) 31/08/2022 

(54) ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG (28) 1 

(30) 201730193258.2    22/05/2017    CN;  

(45) 25/10/2019      379B (43) 25/12/2017    357A 

(73) 
HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. (CN) 
Huawei Administration Building, Bantian, Longgang District Shenzhen, Guangdong 
518129, China 

(72) 

1. WU, GUOPING (CN) 
2. LIAO, YUELONG (CN) 
3. MA, LIANG (CN) 
4. ZHAO, MINGDI (CN) 
5. LIU, YI (CN) 
6. YU, SANGMIN (CN) 

(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

(55)  

 

     
 

                                1.1                                            1.2                                     1.3                1.4    1.5  
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(11) 3-0029108 

(15) 17/09/2019 (51) 09-01 

(21) 3-2017-02616 (22) 14/12/2017 

(18) 14/12/2022 

(54) CHAI (28) 1 

(30) 17/2823   14/06/2017    FR;  

(45) 25/10/2019    379B (43) 26/04/2018    361A 

(73) 
D AND MC CO LIMITED (GB) 
60 Constitution Street, Leith Edinburgh Eh6 6rr, United Kingdom 

(72) Denys CHARPENTIER (FR) 

(74) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 

(55)  
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(11) 3-0029109 

(15) 17/09/2019 (51) 07-06 

(21) 3-2017-02653 (22) 20/12/2017 

(18) 20/12/2022 

(54) ĐŨA (28) 1 

(30) 2017-013387    21/06/2017    JP;  

(45) 25/10/2019     379B (43) 25/05/2018     362A 

(73) 
COMBI CORPORATION (JP) 
6-7, Motoasakusa 2-chome, Taito-ku, Tokyo 111-0041 Japan 

(72) 
1. MANABU ICHISHI (JP) 
2. MOMOKO ITO (JP) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

(55)  
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(11) 3-0029110 

(15) 17/09/2019 (51) 12-11 

(21) 3-2018-00270 (22) 02/02/2018 

(18) 02/02/2023 

(54) XE ĐIỆN (28) 1 

(45) 25/10/2019    379B (43) 25/06/2018    363A 

(73) 
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH VINFAST (VN) 
Khu Kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, đảo Cát Hải, thị trấn Cát Hải, huyện Cát Hải, thành phố 
Hải Phòng 

(72) Filippo Perini (IT) 

(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 

(55)  
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(11) 3-0029111 

(15) 18/09/2019 (51) 07-01; 09-03 

(21) 3-2017-02382 (22) 16/11/2017 

(18) 16/11/2022 

(54) KHAY ĐỰNG THỰC PHẨM (28) 1 

(30) 201730188585.9    19/05/2017   CN;  

(45) 25/10/2019    379B (43) 26/04/2018    361A 

(73) 

1. HOUSE FOODS GROUP INC. (JP) 
5-7, Mikuriyasakae-machi 1-chome, Higashiosaka-shi, Osaka 577-8520 Japan 
2. HOUSE FOODS CORPORATION (JP) 
5-7, Mikuriyasakae-machi 1-chome, Higashiosaka-shi, Osaka 577-8520 Japan 

(72) 

1. KIMIHIRO ONO (JP) 
2. ATSUSHI OKAMOTO (JP) 
3. TOSHIAKI NAKAO (JP) 
4. SHINGO AMINO (JP) 

(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

(55)  
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(11) 3-0029112 

(15) 18/09/2019 (51) 15-06 

(21) 3-2018-01092 (22) 23/05/2018 

(18) 23/05/2023 

(54) CƠ CẤU DẪN HƯỚNG SỢI (28) 1 

(30) 004520302-0005   23/11/2017   EM;  

(45) 25/10/2019    379B (43) 27/08/2018    365A 

(73) 
SANTONI S.P.A. (IT) 
Via Carlo Fenzi, 14, 25135 Brescia, ITALY 

(72) 
1. ETTORE LONATI (IT) 
2. FAUSTO LONATI (IT) 
3. ANDREA LONATI (IT) 

(74) Công ty cổ phần tư vấn Trung Thực (TRUNG THUC.,JSC) 

(55)  
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(11) 3-0029113 

(15) 18/09/2019 (51) 15-06 

(21) 3-2018-01090 (22) 23/05/2018 

(18) 23/05/2023 

(54) ĐẦU DỆT KIM (28) 1 

(30) 004520302-0002 23/11/2017 EM;  

(45) 25/10/2019 379B (43) 27/08/2018 365A 

(73) 
SANTONI S.P.A. (IT) 
Via Carlo Fenzi, 14, 25135 Brescia, Italy 

(72) 
1. ETTORE LONATI (IT) 
2. FAUSTO LONATI (IT) 
3. ANDREA LONATI (IT) 

(74) Công ty cổ phần tư vấn Trung Thực (TRUNG THUC.,JSC) 

(55)  
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(11) 3-0029114 

(15) 18/09/2019 (51) 08-05; 15-99 

(21) 3-2018-00743 (22) 13/04/2018 

(18) 13/04/2023 

(54) 
KHUÔN ÉP CỦA MÁY SẢN XUẤT 
GIÀY 

(28) 1 

(45) 25/10/2019     379B (43) 27/08/2018     365A 

(73) 
NEW YU MING MACHINERY CO., LTD. (TW) 
No. 163, Fu-Tai Street, Wu-Jih District, Taichung City, Taiwan 

(72) 
1. HOU-CHUNG TSENG (TW) 
2. HSIN-MING TSENG (TW) 

(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

(55)  
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(11) 3-0029115 

(15) 18/09/2019 (51) 23-01 

(21) 3-2018-02681 (22) 03/04/2017 

(18) 03/04/2022 

(54) VAN ĐIỆN TỪ (28) 1 

(30) 003413343    10/10/2016    EM;  

(45) 25/10/2019    379B (43) 27/05/2019    374A 

(73) 
SMC CORPORATION (JP) 
14-1, Sotokanda 4-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0021, JAPAN 

(72) Takeshi KARIBE (JP) 

(74) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 

(55)  
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(11) 3-0029116 

(15) 18/09/2019 (51) 12-11 

(21) 3-2018-00272 (22) 02/02/2018 

(18) 02/02/2023 

(54) XE ĐIỆN (28) 1 

(45) 25/10/2019 379B (43) 25/06/2018 363A 

(73) 
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH VINFAST (VN) 
Khu Kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, đảo Cát Hải, thị trấn Cát Hải, huyện Cát Hải, thành phố 
Hải Phòng 

(72) ROBERTO MICHELE PIATTI (IT) 

(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 

(55)  
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(11) 3-0029117 

(15) 18/09/2019 (51) 12-11 

(21) 3-2018-00273 (22) 02/02/2018 

(18) 02/02/2023 

(54) XE ĐIỆN (28) 1 

(45) 25/10/2019 379B (43) 25/06/2018 363A 

(73) 
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH VINFAST (VN) 
Khu Kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, đảo Cát Hải, thị trấn Cát Hải, huyện Cát Hải, thành phố 
Hải Phòng 

(72) Filippo Perini (IT) 

(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 

(55)  
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(11) 3-0029118 

(15) 18/09/2019 (51) 02-04 

(21) 3-2018-00722 (22) 11/04/2018 

(18) 11/04/2023 

(54) GIÀY (28) 1 

(30) 201730481886.0   11/10/2017   CN;  

(45) 25/10/2019     379B (43) 26/11/2018    368A 

(73) 
QING YUAN GLOBAL TECHNOLOGY SERVICES CO., LTD. (CN) 
Taihe Industry Zone, Qingxin District, Qingyuan City, Guangdong, 511800, China 

(72) 
1. LUH, YIH-PING (TW) 
2. HU, FANG-WEI (TW) 

(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

(55)  
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(11) 3-0029119 

(15) 18/09/2019 (51) 07-02 

(21) 3-2018-00776 (22) 17/04/2018 

(18) 17/04/2023 

(54) 
NẮP CHỤP ĐẦU ĐỐT CỦA BẾP GA 
CÔNG NGHIỆP 

(28) 1 

(45) 25/10/2019    379B (43) 25/07/2018    364A 

(73) 
LÊ TIẾN THẮNG (VN) 
6/2 đường số 15, KP 3, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

(72) Lê Tiến Thắng (VN) 

(74) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ Á Đông (Á Đông IP CONSULTANCY CO.,LTD.) 

(55)  
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(11) 3-0029120 

(15) 18/09/2019 (51) 14-03 

(21) 3-2018-01356 (22) 03/07/2018 

(18) 03/07/2023 

(54) THIẾT BỊ LIÊN LẠC CẦM TAY (28) 2 

(30) 2018-001269 24/01/2018 JP; 2018-001268 24/01/2018 JP;  

(45) 25/10/2019 379B (43) 25/09/2018 366A 

(73) 
ICOM INCORPORATED (JP) 
6-19, Kamikurazukuri 1-chome, Hirano-ku, Osaka-shi, Osaka 547-0004 Japan 

(72) Haruki NISHIZAWA (JP) 

(74) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 

(55)  
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(11) 3-0029121 

(15) 19/09/2019 (51) 14-03 

(21) 3-2018-01357 (22) 03/07/2018 

(18) 03/07/2023 

(54) THIẾT BỊ LIÊN LẠC CẦM TAY (28) 1 

(30) 2018-001270    24/01/2018   JP;  

(45) 25/10/2019    379B (43) 25/09/2018    366A 

(73) 
ICOM INCORPORATED (JP) 
6-19, Kamikurazukuri 1-chome, Hirano-ku, Osaka-shi, Osaka 547-0004 Japan 

(72) Haruki NISHIZAWA (JP) 

(74) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 

(55)  
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(11) 3-0029122 

(15) 19/09/2019 (51) 07-01 

(21) 3-2017-01457 (22) 02/08/2017 

(18) 02/08/2022 

(54) BỘ ẤM CHÉN (28) 3 

(45) 25/10/2019 379B (43) 25/10/2017 355A 

(73) 
CÔNG TY TNHH MINH LONG I (VN) 
333 khu phố Hưng Lộc, phường Hưng Định, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương 

(72) Lý Ngọc Minh (VN) 

(55)  
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(11) 3-0029123 

(15) 19/09/2019 (51) 09-03 

(21) 3-2018-01368 (22) 04/07/2018 

(18) 04/07/2023 

(54) HỘP (28) 1 

(45) 25/10/2019    379B (43) 25/10/2018    367A 

(73) 
NIPPON PAPER INDUSTRIES CO., LTD. (JP) 
4-1, Oji 1-chome, Kita-ku, Tokyo 114-0002, Japan 

(72) 

1. AYASA OHKURA (JP) 
2. KOUYA NAKAMURA (JP) 
3. YOSHIHIRO URANO (JP) 
4. TOMOYUKI NAGAMI (JP) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO.,LTD) 

(55)  
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(11) 3-0029124 

(15) 19/09/2019 (51) 25-01 

(21) 3-2017-01515 (22) 08/08/2017 

(18) 08/08/2022 

(54) THANH KIM LOẠI ĐỊNH HÌNH (28) 1 

(30) 30-2017-0026457    12/06/2017   KR;  

(45) 25/10/2019    379B (43) 27/08/2018   365A 

(73) 
LEE, HUNG CHANG (KR) 
116 Sanoe-ro, Miryang-si, Gyeongsangnam-do, Republic of Korea 

(72) LEE, Hung Chang (KR) 

(74) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT (LEADCONSULT) 

(55)  
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(11) 3-0029125 

(15) 19/09/2019 (51) 09-07 

(21) 3-2017-01750 (22) 07/09/2017 

(18) 07/09/2022 

(54) NẮP HỘP ĐỰNG (28) 1 

(30) 29/596,343    07/03/2017    US;  

(45) 25/10/2019    379B (43) 25/01/2018    358A 

(73) 
ABBOTT LABORATORIES (US) 
100 Abbott Park Road, Abbott Park, IL 60064, United States of America 

(72) 

1. JAMEEL AHMED (US) 
2. JAMES PERRY (US) 
3. MATTHEW L. PHILLIPS (GB) 
4. DAVID SCHWEITZER (US) 
5. ROBERT BRUNO (US) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

(55)  
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(11) 3-0029126 

(15) 19/09/2019 (51) 07-01 

(21) 3-2017-01774 (22) 11/09/2017 

(18) 11/09/2022 

(54) BỘ ẤM CHÉN (28) 5 

(45) 25/10/2019 379B (43) 25/12/2017 357A 

(73) 
CÔNG TY TNHH MINH LONG I (VN) 
333 khu phố Hưng Lộc, phường Hưng Định, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương 

(72) Lý Ngọc Minh (VN) 

(55)  
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(11) 3-0029127 

(15) 19/09/2019 (51) 07-02 

(21) 3-2018-00706 (22) 10/04/2018 

(18) 10/04/2023 

(54) CHẢO (28) 1 

(45) 25/10/2019    379B (43) 27/08/2018    365A 

(73) 
CÔNG TY CỔ PHẦN ELMICH (VN) 
Tầng 3 số nhà 122 đường Nguyễn Lương Bằng, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội 

(72) Đỗ Thành Trung (VN) 

(74) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT (LEADCONSULT) 

(55)  
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(11) 3-0029128 

(15) 19/09/2019 (51) 07-02 

(21) 3-2018-00707 (22) 10/04/2018 

(18) 10/04/2023 

(54) QUÁNH (28) 1 

(45) 25/10/2019 379B (43) 27/08/2018 365A 

(73) 
CÔNG TY CỔ PHẦN ELMICH (VN) 
Tầng 3 số nhà 122 đường Nguyễn Lương Bằng, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội 

(72) Đỗ Thành Trung (VN) 

(74) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT (LEADCONSULT) 

(55)  
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(11) 3-0029129 

(15) 19/09/2019 (51) 07-02 

(21) 3-2018-00708 (22) 10/04/2018 

(18) 10/04/2023 

(54) NỒI (28) 1 

(45) 25/10/2019       379B (43) 25/09/2018      366A 

(73) 
CÔNG TY CỔ PHẦN ELMICH (VN) 
Tầng 3 số nhà 122 đường Nguyễn Lương Bằng, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội 

(72) Đỗ Thành Trung (VN) 

(74) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT (LEADCONSULT) 

(55)  
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(11) 3-0029130 

(15) 19/09/2019 (51) 09-05 

(21) 3-2018-01966 (22) 19/09/2018 

(18) 19/09/2023 

(54) BAO GÓI (28) 1 

(45) 25/10/2019     379B (43) 25/12/2018      369A 

(73) 
CÔNG TY TNHH KINH DOANH THỊNH PHÁT ĐẠT (VN) 
65 đường số 609, tổ 2, ấp Trung Viết, xã Phước Hiệp, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(72) Dương Cỏng Cấm (VN) 

(74) Công ty TNHH một thành viên Trường Luật (Trường Luật) 

(55)  
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(11) 3-0029131 

(15) 20/09/2019 (51) 12-08 

(21) 3-2018-01939 (22) 13/09/2018 

(18) 13/09/2023 

(54) XE Ô TÔ (28) 1 

(30) 2018-005519   15/03/2018    JP;  

(45) 25/10/2019     379B (43) 26/11/2018    368A 

(73) 
NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (ALSO TRADING AS NISSAN MOTOR 
CO., LTD.) (JP) 
2, Takara-cho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa, Japan 

(72) 
1. TEPPEI KUSUNOKI (JP) 
2. TAKASHI UTSUNOMIYA (JP) 
3. KENNETH LEE (US) 

(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 

(55)  
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(11) 3-0029132 

(15) 20/09/2019 (51) 06-03 

(21) 3-2018-00010 (22) 05/01/2018 

(18) 05/01/2023 

(54) BÀN (28) 1 

(45) 25/10/2019     379B (43) 26/11/2018      368A 

(73) 
NGHIÊM TRẦN VĂN (VN) 
Số nhà 1912 - CT4 - chung cư Eco Green City, 286 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, thành phố 
Hà Nội 

(72) Nghiêm Trần Văn (VN) 

(55)  
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(11) 3-0029133 

(15) 20/09/2019 (51) 09-05 

(21) 3-2018-01967 (22) 19/09/2018 

(18) 19/09/2023 

(54) BAO GÓI (28) 1 

(45) 25/10/2019     379B (43) 25/12/2018    369A 

(73) 
CÔNG TY TNHH KINH DOANH THỊNH PHÁT ĐẠT (VN) 
65 đường số 609, tổ 2, ấp Trung Viết, xã Phước Hiệp, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(72) Dương Cỏng Cấm (VN) 

(74) Công ty TNHH một thành viên Trường Luật (Trường Luật) 

(55)  
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(11) 3-0029134 

(15) 20/09/2019 (51) 09-05 

(21) 3-2018-01968 (22) 19/09/2018 

(18) 19/09/2023 

(54) BAO GÓI (28) 1 

(45) 25/10/2019     379B (43) 25/12/2018      369A 

(73) 
CÔNG TY TNHH KINH DOANH THỊNH PHÁT ĐẠT (VN) 
65 đường số 609, tổ 2, ấp Trung Viết, xã Phước Hiệp, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(72) Dương Cỏng Cấm (VN) 

(74) Công ty TNHH một thành viên Trường Luật (Trường Luật) 

(55)  
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(11) 3-0029135 

(15) 20/09/2019 (51) 02-03 

(21) 3-2016-02689 (22) 20/12/2016 

(18) 20/12/2021 

(54) MŨ BẢO HIỂM (28) 1 

(45) 25/10/2019     379B (43) 25/09/2017       354A 

(73) 
TÔ BIÊU (VN) 
Số 45/13 Phạm Phú Thứ, phường 3, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh 

(72) Tô Biêu (VN) 

(55)  
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(11) 3-0029136 

(15) 20/09/2019 (51) 15-03 

(21) 3-2018-02201 (22) 18/10/2018 

(18) 18/10/2023 

(54) MÁY SẠ LÚA (28) 1 

(45) 25/10/2019     379B (43) 25/12/2018      369A 

(73) 
RYNAN TECHNOLOGIES PTE LTD (SG) 
8 Cross Street #24-03/04 PWC Building, Singapore 048424 

(72) 
1. NGUYỄN THANH MỸ (VN) 
2. VÕ VŨ KHANH (VN) 

(74) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh (DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD) 

(55)  
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(11) 3-0029137 

(15) 20/09/2019 (51) 15-05 

(21) 3-2018-01122 (22) 29/05/2018 

(18) 29/05/2023 

(54) MÁY GIẶT (28) 3 

(30) 201730626103.3   11/12/2017    CN;  

(45) 25/10/2019   379B (43) 27/08/2018   365A 

(73) 
WUXI LITTLE SWAN COMPANY LIMITED (CN) 
No. 18, South Changjiang Road, New District, Wuxi, Jiangsu 214028, China 

(72) 

1. YAN, TIANCHENG (CN) 
2. WEI, HANSEN (CN) 
3. LIAO, WENJING (CN) 
4. SONG, ZHIXIA (CN) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ NEWAVE (NEWAVE IP COMPANY LIMITED) 

(55)  
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(11) 3-0029138 

(15) 23/09/2019 (51) 28-02 

(21) 3-2017-02739 (22) 29/12/2017 

(18) 29/12/2022 

(54) LỌ ĐỰNG SON (28) 1 

(30) 30-2017-0030265   30/06/2017   KR;  

(45) 25/10/2019    379B (43) 25/05/2018   362A 

(73) 
KYU SANG KWAK (KR) 
(Jungang Heights Village, Geumgok-dong) #303-202, 6, Soetgolbuk-ro 32beon-gil, 
Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do 13551, Republic of Korea 

(72) Kyu Sang KWAK (KR) 

(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 

(55)  
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(11) 3-0029139 

(15) 23/09/2019 (51) 07-07; 09-01 

(21) 3-2017-02622 (22) 14/12/2017 

(18) 14/12/2022 

(54) BÌNH (28) 1 

(30) 30-2017-0038867   22/08/2017   KR;  

(45) 25/10/2019    379B (43) 25/05/2018   362A 

(73) 
LOCK & LOCK COMPANY LIMITED (KR) 
Lock & Lock Building, 1556-1, Seocho-3 Dong, Seocho-gu, Seoul, Korea 

(72) KIM KWANG IK (KR) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

(55)  
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(11) 3-0029140 

(15) 23/09/2019 (51) 25-03 

(21) 3-2018-01119 (22) 25/05/2018 

(18) 25/05/2023 

(54) CỬA HÀNG CHẾ TẠO SẴN (28) 1 

(30) 2017-026472   28/11/2017   JP;  

(45) 25/10/2019    379B (43) 25/10/2018   367A 

(73) 
HIBIKI CO., LTD. (JP) 
2-3-2, Kasumigasekikita, Kawagoe-shi, Saitama 350-1109, Japan 

(72) Yoshiharu Hibiki (JP) 

(74) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW OFFICE) 

(55)  
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(11) 3-0029141 

(15) 23/09/2019 (51) 08-05 

(21) 3-2017-02697 (22) 27/12/2017 

(18) 27/12/2022 

(54) ĐĨA ĐẨY (28) 1 

(30) 2017-013984   29/06/2017   JP;  

(45) 25/10/2019    379B (43) 26/11/2018    368A 

(73) 
LUBE CORPORATION (JP) 
Horizon One, 30-16, Nishi-Waseda 3-chome, Shinjuku-ku, Tokyo 169-0051, Japan 

(72) SAITO, Keizo (JP) 

(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 

(55)  
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(11) 3-0029142 

(15) 23/09/2019 (51) 26-05 

(21) 3-2017-02282 (22) 01/11/2017 

(18) 01/11/2022 

(54) ĐÈN LED (28) 1 

(45) 25/10/2019    379B (43) 26/04/2018    361A 

(73) 
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP VÀ THIẾT BỊ CHIẾU SÁNG DUHAL (VN) 
Lô 30-31, cụm công nghiệp Tân Mỹ Chánh, phường 9, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

(72) Đỗ Lâm (VN) 

(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 

(55)  
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(11) 3-0029143 

(15) 23/09/2019 (51) 26-05 

(21) 3-2017-02283 (22) 01/11/2017 

(18) 01/11/2022 

(54) ĐÈN LED (28) 1 

(45) 25/10/2019     379B (43) 26/04/2018     361A 

(73) 
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP VÀ THIẾT BỊ CHIẾU SÁNG DUHAL (VN) 
Lô 30-31, cụm công nghiệp Tân Mỹ Chánh, phường 9, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

(72) Đỗ Lâm (VN) 

(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 

(55)  
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(11) 3-0029144 

(15) 23/09/2019 (51) 23-01 

(21) 3-2018-02683 (22) 03/04/2017 

(18) 03/04/2022 

(54) VAN ĐIỆN TỪ (28) 1 

(30) 003413343    10/10/2016   EM;  

(45) 25/10/2019    379B (43) 27/05/2019    374A 

(73) 
SMC CORPORATION (JP) 
14-1, Sotokanda 4-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0021, JAPAN 

(72) Takeshi KARIBE (JP) 

(74) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 

(55)  
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(11) 3-0029145 

(15) 23/09/2019 (51) 23-01 

(21) 3-2018-02684 (22) 03/04/2017 

(18) 03/04/2022 

(54) VAN ĐIỆN TỪ (28) 1 

(30) 003413343 10/10/2016 EM;  

(45) 25/10/2019 379B (43) 27/05/2019 374A 

(73) 
SMC CORPORATION (JP) 
14-1, Sotokanda 4-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0021, JAPAN 

(72) Takeshi KARIBE (JP) 

(74) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 

(55)  
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(11) 3-0029146 

(15) 23/09/2019 (51) 12-08 

(21) 3-2018-00834 (22) 23/04/2018 

(18) 23/04/2023 

(54) Ô TÔ (28) 1 

(30) 2017-023722   25/10/2017   JP;  

(45) 25/10/2019     379B (43) 25/07/2018    364A 

(73) 
TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (JP) 
1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, 471-8571 Japan 

(72) 

1. HIDEO KOYAMA (JP) 
2. DAISUKE IGUCHI (JP) 
3. SHUN KAWAGUCHI (JP) 
4. JUNYA FURUTA (JP) 
5. TATSUYA SONODA (JP) 

(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

(55)  
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(11) 3-0029147 

(15) 23/09/2019 (51) 12-16 

(21) 3-2018-00973 (22) 13/03/2017 

(18) 13/03/2022 

(54) 
TẤM HÃM XUNG PHÍA SAU CỦA Ô 
TÔ 

(28) 1 

(30) 2016-020008   15/09/2016   JP;  

(45) 25/10/2019   379B (43) 27/08/2018   365A 

(73) 
TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (JP) 
1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, 471-8571 Japan 

(72) 
1. MILJAN JEVREMOVIC (US) 
2. PANSOO KWON (KR) 

(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

(55)  
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(11) 3-0029148 

(15) 23/09/2019 (51) 23-01 

(21) 3-2018-02680 (22) 03/04/2017 

(18) 03/04/2022 

(54) VAN ĐIỆN TỪ (28) 1 

(30) 003413343    10/10/2016   EM;  

(45) 25/10/2019    379B (43) 27/05/2019    374A 

(73) 
SMC CORPORATION (JP) 
14-1, Sotokanda 4-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0021, Japan 

(72) Takeshi KARIBE (JP) 

(74) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 

(55)  
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(11) 3-0029149 

(15) 23/09/2019 (51) 23-01 

(21) 3-2018-02682 (22) 03/04/2017 

(18) 03/04/2022 

(54) VAN ĐIỆN TỪ (28) 1 

(30) 003413343   10/10/2016   EM;  

(45) 25/10/2019   379B (43) 27/05/2019   374A 

(73) 
SMC CORPORATION (JP) 
14-1, Sotokanda 4-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0021, Japan 

(72) Takeshi KARIBE (JP) 

(74) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 

(55)  
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(11) 3-0029150 

(15) 23/09/2019 (51) 23-01 

(21) 3-2017-02617 (22) 14/12/2017 

(18) 14/12/2022 

(54) MÁY LỌC NƯỚC (28) 4 

(45) 25/10/2019      379B (43) 25/05/2018       362A 

(73) 
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐIỆN LẠNH ĐIỆN MÁY VIỆT ÚC (VN) 
Tầng 5 toà nhà Ocean Park, số 01 Đào Duy Anh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

(72) Nguyễn Thành Phương (VN) 

(55)  

 

     
 

  



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 379 TẬP B -  QUYỂN 2 (10.2019) 

317 

 

     
 

  
 

     



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 379 TẬP B -  QUYỂN 2 (10.2019) 

318 

 

   
 

     
 

  



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 379 TẬP B -  QUYỂN 2 (10.2019) 

319 

 

(11) 3-0029151 

(15) 24/09/2019 (51) 23-03 

(21) 3-2018-02218 (22) 19/10/2018 

(18) 19/10/2023 

(54) BÌNH ĐUN NƯỚC NÓNG (28) 1 

(45) 25/10/2019 379B (43) 25/12/2018 369A 

(73) 
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐIỆN LẠNH ĐIỆN MÁY VIỆT ÚC (VN) 
Tầng 5 toà nhà Ocean Park, số 01 Đào Duy Anh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

(72) Nguyễn Thành Phương (VN) 

(55)  
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(11) 3-0029152 

(15) 24/09/2019 (51) 09-03 

(21) 3-2016-01258 (22) 24/06/2016 

(18) 24/06/2021 

(54) HỘP ĐỰNG (28) 6 

(45) 25/10/2019 379B (43) 26/12/2016 345A 

(73) 
CÔNG TY CỔ PHẦN TRÀNG TIỀN TRÀNG TIỀN 35 (VN) 
Số 138, tổ 10, phố Phúc Tân, phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

(72) Hoàng Văn Nhật (VN) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP (HAVIP CO., LTD.) 

(55)  
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(11) 3-0029153 

(15) 24/09/2019 (51) 23-01 

(21) 3-2018-01215 (22) 11/06/2018 

(18) 11/06/2023 

(54) MÁY LỌC NƯỚC (28) 1 

(30) 30-2017-0059085   13/12/2017   KR;  

(45) 25/10/2019    379B (43) 25/10/2018   367A 

(73) 
LG ELECTRONICS INC. (KR) 
128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, 07336, Republic of Korea 

(72) 

1. JUNGHYUN JOO (KR) 
2. HYOUNGWON ROH (KR) 
3. YOUNGJEE SON (KR) 
4. MYUNGWHOON LEE (KR) 

(74) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 

(55)  
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(11) 3-0029154 

(15) 24/09/2019 (51) 09-03 

(21) 3-2018-00759 (22) 16/04/2018 

(18) 16/04/2023 

(54) HỘP ĐỰNG SỮA CHUA (28) 3 

(45) 25/10/2019 379B (43) 27/08/2018 365A 

(73) 
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THANH AN (VN) 
P809 tầng 8, tòa nhà Plaschem, số 562 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Gia Thụy, quận 
Long Biên, thành phố Hà Nội 

(72) Tạ Bá Thuyết (VN) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

(55)  
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(11) 3-0029155 

(15) 24/09/2019 (51) 09-01; 09-02 

(21) 3-2017-02517 (22) 30/11/2017 

(18) 30/11/2022 

(54) CAN (28) 1 

(45) 25/10/2019    379B (43) 26/11/2018     368A 

(73) 
CÔNG TY TNHH BELL ĐỨC (VN) 
Liền kề 279 đất dịch vụ Đào Đất - Hàng Bè, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, thành phố 
Hà Nội 

(72) Vũ Thị Hợp (VN) 

(55)  
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(11) 3-0029156 

(15) 24/09/2019 (51) 09-01; 09-02 

(21) 3-2017-02518 (22) 30/11/2017 

(18) 30/11/2022 

(54) CAN (28) 1 

(45) 25/10/2019   379B (43) 26/11/2018    368A 

(73) 
CÔNG TY TNHH BELL ĐỨC (VN) 
Liền kề 279 đất dịch vụ Đào Đất - Hàng Bè, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, thành phố 
Hà Nội 

(72) Vũ Thị Hợp (VN) 

(55)  
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(11) 3-0029157 

(15) 24/09/2019 (51) 12-11 

(21) 3-2017-02496 (22) 28/11/2017 

(18) 28/11/2022 

(54) XE ĐẠP ĐIỆN (28) 1 

(45) 25/10/2019 379B (43) 26/03/2018 360A 

(73) 
CÔNG TY TNHH MTV XE ĐIỆN DK VIỆT NHẬT (VN) 
Thôn Quán Hồ, xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn 

(72) Hoàng Văn Khôi (VN) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt Á (VIET A IP CO.,LTD) 

(55)  
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(11) 3-0029158 

(15) 24/09/2019 (51) 09-03 

(21) 3-2018-00718 (22) 11/04/2018 

(18) 11/04/2023 

(54) LỌ ĐỰNG MỸ PHẨM (28) 1 

(30) 30-2018-0015289 30/03/2018 KR;  

(45) 25/10/2019 379B (43) 25/07/2018 364A 

(73) 
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE LTD. (KR) 
58, Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul, Republic of Korea 

(72) LEE, Hen Son (KR) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt Á (VIET A IP CO.,LTD) 

(55)  
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(11) 3-0029159 

(15) 24/09/2019 (51) 06-01 

(21) 3-2018-01780 (22) 17/08/2018 

(18) 17/08/2023 

(54) GHẾ (28) 1 

(45) 25/10/2019    379B (43) 26/11/2018    368A 

(73) 
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT NHỰA DUY TÂN (VN) 
298 Hồ Học Lãm, phường An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

(72) Trần Đức Xuyên (VN) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO.,LTD) 

(55)  
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(11) 3-0029160 

(15) 24/09/2019 (51) 28-02 

(21) 3-2018-01799 (22) 21/08/2018 

(18) 21/08/2023 

(54) LỌ ĐỰNG SON MÔI (28) 1 

(30) 30-2018-0038095    16/08/2018    KR;  

(45) 25/10/2019              379B (43) 25/10/2018    367A 

(73) 
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE LTD. (KR) 
58, Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul, Republic of Korea 

(72) LEE, Ji Hee (KR) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt Á (VIET A IP CO.,LTD) 

(55)  
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(11) 3-0029161 

(15) 24/09/2019 (51) 06-01 

(21) 3-2018-01927 (22) 11/09/2018 

(18) 11/09/2023 

(54) GHẾ (28) 1 

(45) 25/10/2019 379B (43) 26/11/2018 368A 

(73) 
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT NHỰA DUY TÂN (VN) 
298 Hồ Học Lãm, phường An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

(72) Trần Đức Xuyên (VN) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO.,LTD) 

(55)  
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PhÇn II 
  

söa ®æi, gia h¹n, cÊp l¹i, chÊm døt, huû bá v¨n b»ng b¶o hé, 

QUYÕT §ÞNH GI¶I QUYÕT KHIÕU N¹I 
 

1 - SöA §æi v¨n b»ng b¶o hé 
 
 Quyết định sửa bằng số: 44118w/QĐ-SHTT, ngày: 30/08/2019 

(11) Số văn bằng: 13940 (15) Ngày cấp: 17/12/2009 

 Mục sửa đổi:Tên, địa chỉ chủ văn bằng bảo hộ 

(73) Nội dung mới:  

 
1. Công ty TNHH Hoàng Hương (VN) 
Số 93, tổ 1 Giáp Nhất, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

 
  

 Quyết định sửa bằng số: 44159w/QĐ-SHTT, ngày: 30/08/2019 

(11) Số văn bằng: 12934 (15) Ngày cấp: 23/02/2009 

 Mục sửa đổi:Tên, địa chỉ chủ văn bằng bảo hộ 

(73) Nội dung mới:  

 
1. Mitsubishi Heavy Industries Machinery Systems, Ltd. (JP) 
1-1, Wadasaki-cho 1-chome, Hyogo-ku, Kobe-shi, Hyogo 652-8585, Japan

 
 

 Quyết định sửa bằng số: 44103w/QĐ-SHTT, ngày: 30/08/2019 

(11) Số văn bằng: 14907 (15) Ngày cấp: 28/10/2010 

 Mục sửa đổi:Tên, địa chỉ chủ văn bằng bảo hộ 

(73) Nội dung mới:  

 
1. Công ty TNHH giày Á Châu (VN) 
451/29/8 Tô Hiến Thành, phường 14, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

 
 

 Quyết định sửa bằng số: 44127w/QĐ-SHTT, ngày: 30/08/2019 

(11) Số văn bằng: 28279 (15) Ngày cấp: 08/03/2019 

 Mục sửa đổi:Tên, địa chỉ chủ văn bằng bảo hộ 

(73) Nội dung mới:  

 
1. Công ty cổ phần nước khoáng SM (VN) 
Tổ 6, ấp An Hoà, xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang 

 
 

 Quyết định sửa bằng số: 44109w/QĐ-SHTT, ngày: 30/08/2019 

(11) Số văn bằng  (15) Ngày cấp  
18677 13/12/2013 

18678 13/12/2013 
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 Mục sửa đổi:Tên, địa chỉ chủ văn bằng bảo hộ 

(732) Nội dung mới:  

 
1. Suntory Beverage & Food Limited (JP) 
3-1-1, Kyobashi, Chuo-ku, Tokyo 104-0031, Japan 

  
  
 Quyết định sửa bằng số: 44113w/QĐ-SHTT, ngày: 30/08/2019 

(11) Số văn bằng  (15) Ngày cấp  
14527 28/06/2010 

14528 28/06/2010 

14529 28/06/2010 

14530 28/06/2010 

14742 24/08/2010 

 Mục sửa đổi:Tên, địa chỉ chủ văn bằng bảo hộ 

(732) Nội dung mới:  

 
1. Công ty cổ phần Xuân Hoà Việt Nam (VN) 
Đường Nguyễn Văn Linh, phường Xuân Hoà, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh 
Phúc 

 
 

 Quyết định sửa bằng số: 44097w/QĐ-SHTT, ngày: 30/08/2019 

(11) Số văn bằng  (15) Ngày cấp  
20054 31/10/2014 

20292 11/12/2014 

21214 27/07/2015 

21215 27/07/2015 

21523 16/10/2015 

21524 16/10/2015 

21525 16/10/2015 

 Mục sửa đổi:Tên, địa chỉ chủ văn bằng bảo hộ 

(732) Nội dung mới:  

 
1. Công ty TNHH sản xuất - thương mại - xuất nhập khẩu Vĩnh Thuận (VN) 
Lô số 48, đường số 3 khu công nghiệp Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 
 

 Quyết định sửa bằng số: 44105w/QĐ-SHTT, ngày: 30/08/2019 

(11) Số văn bằng  (15) Ngày cấp  
18290 16/08/2013 

18641 29/11/2013 

 Mục sửa đổi:Tên, địa chỉ chủ văn bằng bảo hộ 

(732) Nội dung mới:  
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1. Suntory Beverage & Food Limited (JP) 
3-1-1, Kyobashi, Chuo-ku, Tokyo 104-0031, Japan 
 

 
 
 
 

 
Quyết định sửa bằng số: 44116w/QĐ-SHTT, ngày: 30/08/2019 

(11) Số văn bằng  (15) Ngày cấp  
14533 28/06/2010 

14534 28/06/2010 

14535 28/06/2010 

14590 19/07/2010 

14704 11/08/2010 

 Mục sửa đổi:Tên, địa chỉ chủ văn bằng bảo hộ 

(732) Nội dung mới:  

 
1. Công ty TNHH Lixil Việt Nam (VN) 
Thôn Yên Bình, xã Dương Xá, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội 
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2 - gia h¹n hiÖu lùc v¨n b»ng kiÓu d¸ng c«ng nghiÖp  
 
 Quyết định gia hạn số: 43889w/QĐ-SHTT, ngày: 26/08/2019 
 

 
 (11) Số văn bằng  

(18) Gia hạn đến ngày  

14147 05/05/2024 
 

(73) 
Chủ Văn bằng: 
HONDA MOTOR CO., LTD. (JP) 
1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo, Japan

 
 
 Quyết định gia hạn số: 43890w/QĐ-SHTT, ngày: 26/08/2019 

 
 

 (11) Số văn bằng  
(18) Gia hạn đến ngày  

14088 05/05/2024 
 

(73) 
Chủ Văn bằng: 
HONDA MOTOR CO., LTD. (JP) 
1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo, Japan

 
 
 Quyết định gia hạn số: 43891w/QĐ-SHTT, ngày: 26/08/2019 
 

 (11) Số văn bằng  (18) Gia hạn đến ngày  
21508 09/05/2024 

 

(73) 
Chủ Văn bằng: 
SUMITOMO WIRING SYSTEMS, LTD. (JP) 
1-14, Nishisuehiro-cho, Yokkaichi-shi, Mie-ken, 510-8503, Japan 

 
 

 Quyết định gia hạn số: 43892w/QĐ-SHTT, ngày: 26/08/2019 

 
 (11) Số văn bằng  (18) Gia hạn đến ngày  

23296 27/05/2024 

25384 27/05/2024 
 

(73) 

Chủ Văn bằng: 
DAIKIN INDUSTRIES LTD. (JP) 
Umeda Center Building, 4-12, Nakazaki-Nishi 2-chome, Kita-ku, Osaka-shi, 
Osaka-fu, Japan 
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 Quyết định gia hạn số: 43893w/QĐ-SHTT, ngày: 26/08/2019 

  
 

 (11) Số văn bằng  
(18) Gia hạn đến ngày  

21549 25/06/2024 
 

(73) 
Chủ Văn bằng: 
BROTHER INDUSTRIES, LTD. (JP) 
15-1 Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya-shi, Aichi-ken, Japan 

 
 
 Quyết định gia hạn số: 43894w/QĐ-SHTT, ngày: 26/08/2019 

  
 

 (11) Số văn bằng  
(18) Gia hạn đến ngày  

22356 07/04/2024 
 

(73) 

Chủ Văn bằng: 
BOSE CORPORATION (US) 
The Mountain, Framingham, Massachusetts 01701-9168, United States of 
America 

 
 

 Quyết định gia hạn số: 43895w/QĐ-SHTT, ngày: 26/08/2019 

 
 

 (11) Số văn bằng  
(18) Gia hạn đến ngày  

16359 11/08/2025 
 

(73) 
Chủ Văn bằng: 
CÔNG TY TNHH LE LUMBER (VN) 
107 tổ 5, ấp An Sơn, xã An Điền, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương 

 
 
 Quyết định gia hạn số: 43896w/QĐ-SHTT, ngày: 26/08/2019 

  
 

 (11) Số văn bằng  
(18) Gia hạn đến ngày  

21001 12/05/2024 
 

(73) 
Chủ Văn bằng: 
ICOM INCORPORATED (JP) 
6-19, Kamikurazukuri 1-chome, Hirano-ku, Osaka-shi, Osaka, Japan 
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 Quyết định gia hạn số: 43897w/QĐ-SHTT, ngày: 26/08/2019 

  
 

 (11) Số văn bằng  
(18) Gia hạn đến ngày  

22623 22/09/2024 

22624 22/09/2024 

22625 22/09/2024 

22626 22/09/2024 

22627 22/09/2024 

22628 22/09/2024 

22809 17/11/2024 

22983 22/10/2024 

22984 05/11/2024 
 

(73) 

Chủ Văn bằng: 
CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN THỰC PHẨM & BÁNH KẸO PHẠM NGUYÊN 
(VN) 
Số 613 Trần Đại Nghĩa, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
 
 Quyết định gia hạn số: 43898w/QĐ-SHTT, ngày: 26/08/2019 

  
 

 (11) Số văn bằng  
(18) Gia hạn đến ngày  

21141 27/02/2024 

21311 20/02/2024 
 

(73) 
Chủ Văn bằng: 
CÔNG TY TNHH PHÚ CƯỜNG (VN) 
G69/86, khu 10, phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

 
 
 Quyết định gia hạn số: 43899w/QĐ-SHTT, ngày: 26/08/2019 

 
 

 (11) Số văn bằng  
(18) Gia hạn đến ngày  

23485 23/01/2025 
 

(73) 

Chủ Văn bằng: 
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SX & TM MỸ PHẨM ĐĂNG DƯƠNG 
(VN) 
59, đường số 1B, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh 
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 Quyết định gia hạn số: 43900w/QĐ-SHTT, ngày: 26/08/2019 

  
 (11) Số văn bằng  (18) Gia hạn đến ngày  

15599 26/05/2024 
 

(73) 
Chủ Văn bằng: 
KING JIM CO., LTD. (JP) 
10-18, 2-chome, Higashi-Kanda, Chiyoda-Ku, Tokyo, Japan 

 
 
 Quyết định gia hạn số: 43901w/QĐ-SHTT, ngày: 26/08/2019 
 

  
 

 (11) Số văn bằng  
(18) Gia hạn đến ngày  

21824 03/04/2024 
 

(73) 
Chủ Văn bằng: 
BUHLER SORTEX LTD. (GB) 
20 Atlantis Avenue, London E16 2BF, United Kingdom

 
 

 Quyết định gia hạn số: 43902w/QĐ-SHTT, ngày: 26/08/2019 
 

 
 (11) Số văn bằng  

(18) Gia hạn đến ngày  

23101 07/04/2024 
 

(73) 

Chủ Văn bằng: 
BOSE CORPORATION (US) 
The Mountain, Framingham, Massachusetts 01701-9168, United States of 
America 

 
 
 Quyết định gia hạn số: 43903w/QĐ-SHTT, ngày: 26/08/2019 
 

 
 (11) Số văn bằng  

(18) Gia hạn đến ngày  

14089 05/05/2024 
 

(73) 
Chủ Văn bằng: 
HONDA MOTOR CO., LTD. (JP) 
1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo, Japan
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 Quyết định gia hạn số: 43904w/QĐ-SHTT, ngày: 26/08/2019 
 

 
 (11) Số văn bằng  

(18) Gia hạn đến ngày  

15114 20/10/2024 
 

(73) 
Chủ Văn bằng: 
COMPTOIR NOUVEAU DE LA PARFUMERIE (FR)
23, rue Boissy d'Anglas, 75008 PARIS, FRANCE 

 
 

 Quyết định gia hạn số: 43905w/QĐ-SHTT, ngày: 26/08/2019 

  
 

 (11) Số văn bằng  
(18) Gia hạn đến ngày  

21290 05/05/2024 
 

(73) 
Chủ Văn bằng: 
FUJIKURA LTD. (JP) 
1-5-1, Kiba, Koto-ku, Tokyo 135-8512 Japan

 
 
 
 Quyết định gia hạn số: 43906w/QĐ-SHTT, ngày: 26/08/2019 

 
 

 (11) Số văn bằng  
(18) Gia hạn đến ngày  

22235 21/05/2024 
 

(73) 
Chủ Văn bằng: 
PANASONIC INTELLECTUAL PROPERTY MANAGEMENT CO., LTD. (JP)
2-1-61 Shiromi, Chuo-ku, Osaka, Japan 

 
 
 Quyết định gia hạn số: 43907w/QĐ-SHTT, ngày: 26/08/2019 

  
 

 (11) Số văn bằng  
(18) Gia hạn đến ngày  

21392 27/05/2024 

21393 27/05/2024 
 

(73) 
Chủ Văn bằng: 
PANASONIC CORPORATION (JP) 
1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-8501, Japan

 
 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 379 TẬP B -  QUYỂN 2 (10.2019) 

348 

 

 Quyết định gia hạn số: 43908w/QĐ-SHTT, ngày: 26/08/2019 

  
 

 (11) Số văn bằng  
(18) Gia hạn đến ngày  

14171 05/05/2024 
 

(73) 
Chủ Văn bằng: 
HONDA MOTOR CO., LTD. (JP) 
1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo, Japan

 
 
 
 Quyết định gia hạn số: 43909w/QĐ-SHTT, ngày: 26/08/2019 

  
 

 (11) Số văn bằng  
(18) Gia hạn đến ngày  

14284 27/05/2024 
 

(73) 
Chủ Văn bằng: 
OMRON HEALTHCARE CO., LTD. (JP) 
24, Yamanouchi Yamanoshita-cho, Ukyo-ku, Kyoto-shi, KYOTO 615-0084 Japan

 
 
 
 Quyết định gia hạn số: 43910w/QĐ-SHTT, ngày: 26/08/2019 
 

  
 (11) Số văn bằng  (18) Gia hạn đến ngày  

14090 05/05/2024 
 

(73) 
Chủ Văn bằng: 
HONDA MOTOR CO., LTD. (JP) 
1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo, Japan

 
 

 Quyết định gia hạn số: 43911w/QĐ-SHTT, ngày: 26/08/2019 
 

 (11) Số văn bằng  (18) Gia hạn đến ngày  
14019 14/04/2024 

 

(73) 

Chủ Văn bằng: 
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TÂN QUANG MINH (VN) 
Lô C21/I, đường 2F, khu công nghiệp Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ 
Chí Minh 
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 Quyết định gia hạn số: 43912w/QĐ-SHTT, ngày: 26/08/2019 
 

  
 

 (11) Số văn bằng  
(18) Gia hạn đến ngày  

21548 25/06/2024 
 

(73) 
Chủ Văn bằng: 
BROTHER INDUSTRIES, LTD. (JP) 
15-1 Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya-shi, Aichi-ken, Japan 

 
 
 
 Quyết định gia hạn số: 43916w/QĐ-SHTT, ngày: 26/08/2019 
 

 (11) Số văn bằng  (18) Gia hạn đến ngày  
21492 21/05/2024 

 

(73) 

Chủ Văn bằng: 
CASIO KEISANKI KABUSHIKI KAISHA D.B.A. CASIO COMPUTER CO., 
LTD. (JP) 
6-2, Hon-machi 1-chome, Shibuya-ku, Tokyo, Japan 

 
 

 Quyết định gia hạn số: 44095w/QĐ-SHTT, ngày: 30/08/2019 

  
 (11) Số văn bằng  (18) Gia hạn đến ngày  

21851 29/07/2024 

21852 29/07/2024 
 

(73) 
Chủ Văn bằng: 
OMRON HEALTHCARE CO., LTD. (JP) 
53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko-shi, Kyoto, 617-0002 Japan 

 
 
 Quyết định gia hạn số: 44096w/QĐ-SHTT, ngày: 30/08/2019 

  
 (11) Số văn bằng  (18) Gia hạn đến ngày  

15747 10/07/2024 
 

(73) 
Chủ Văn bằng: 
GM GLOBAL TECHNOLOGY OPERATIONS, INC. (US) 
300 Renaissance Center, Detroit, Michigan 48265-3000, U.S.A. 
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 Quyết định gia hạn số: 44098w/QĐ-SHTT, ngày: 30/08/2019 

  
 (11) Số văn bằng  (18) Gia hạn đến ngày  

14582 06/07/2024 

14583 06/07/2024 

14584 06/07/2024 
 

(73) 
Chủ Văn bằng: 
SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SAS (FR) 
35, rue Joseph Monier, 92500 RUEIL-MALMAISON-FRANCE 

 
 

 
 Quyết định gia hạn số: 44099w/QĐ-SHTT, ngày: 30/08/2019 

 
 (11) Số văn bằng  (18) Gia hạn đến ngày  

15749 10/07/2024 
 

(73) 
Chủ Văn bằng: 
GM GLOBAL TECHNOLOGY OPERATIONS, INC. (US) 
300 Renaissance Center, Detroit, Michigan 48265-3000, U.S.A. 

 
 

 
 
 

Quyết định gia hạn số: 44100w/QĐ-SHTT, ngày: 30/08/2019 

  
 (11) Số văn bằng  (18) Gia hạn đến ngày  

14478 10/09/2024 

14756 10/11/2024 

14922 02/12/2024 

15083 17/11/2024 

15084 17/11/2024 

15085 17/11/2024 

20928 25/08/2024 

21761 05/11/2024 

21762 05/11/2024 

21763 05/11/2024 
 

(73) 

Chủ Văn bằng: 
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ LB (VN) 
Tầng 6, tòa nhà Central Garden, 328 Võ Văn Kiệt, phường Cô Giang, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh 
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 Quyết định gia hạn số: 44101w/QĐ-SHTT, ngày: 30/08/2019 

  
 

 (11) Số văn bằng  
(18) Gia hạn đến ngày  

14527 02/01/2024 

14528 02/01/2024 

14529 02/01/2024 

14530 02/01/2024 

14742 02/01/2024 
 

(73) 

Chủ Văn bằng: 
CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN HÒA VIỆT NAM (VN) 
Đường Nguyễn Văn Linh, phường Xuân Hòa, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh 
Phúc  

 
 
 

 Quyết định gia hạn số: 44102w/QĐ-SHTT, ngày: 30/08/2019 

 
 

 (11) Số văn bằng  
(18) Gia hạn đến ngày  

14157 19/06/2024 

14188 17/06/2024 

14189 17/06/2024 

14225 15/06/2024 

14227 15/06/2024 

14230 19/06/2024 

14237 08/07/2024 

14310 17/06/2024 

14500 15/06/2024 

14548 15/06/2024 

14549 15/06/2024 

14555 23/06/2024 

14608 26/06/2024 

14632 19/06/2024 

14637 03/07/2024 

14646 24/09/2024 

14907 30/07/2024 

14927 14/01/2025 

15265 26/06/2024 

15266 26/06/2024 

15791 17/06/2024 

15792 17/06/2024 
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15793 19/06/2024 

15897 17/06/2024 

15898 17/06/2024 

15902 03/07/2024 

15903 19/10/2024 

16011 19/06/2024 
 

(73) 
Chủ Văn bằng: 
CÔNG TY TNHH GIÀY Á CHÂU (VN) 
451/29/8 Tô Hiến Thành, phường 14, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

 
 

 Quyết định gia hạn số: 44104w/QĐ-SHTT, ngày: 30/08/2019 

  
 

 (11) Số văn bằng  
(18) Gia hạn đến ngày  

14397 06/08/2024 
 

(73) 
Chủ Văn bằng: 
HỒ PHÚC ĐẠI (VN) 
Xóm 7, xã Quỳnh Minh, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An

 
 
 
 Quyết định gia hạn số: 44106w/QĐ-SHTT, ngày: 30/08/2019 

  
 

 (11) Số văn bằng  
(18) Gia hạn đến ngày  

21650 19/08/2024 
 

(73) 
Chủ Văn bằng: 
KABUSHIKI KAISHA EKUSHINGU ALSO TRADING AS XING INC. (JP)
3-8, Momozono-cho, Mizuho-ku, Nagoya-shi, Aichi, Japan 

 
 
 Quyết định gia hạn số: 44107w/QĐ-SHTT, ngày: 30/08/2019 

 
 

 (11) Số văn bằng  
(18) Gia hạn đến ngày  

14533 24/06/2024 

14534 24/06/2024 

14535 24/06/2024 

14590 07/05/2024 

14704 14/05/2024 
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(73) 
Chủ Văn bằng: 
CÔNG TY TNHH LIXIL VIỆT NAM (VN) 
Thôn Yên Bình, xã Dương Xá, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội 

 
 
 
 Quyết định gia hạn số: 44108w/QĐ-SHTT, ngày: 30/08/2019 
 

 
 (11) Số văn bằng  

(18) Gia hạn đến ngày  

15748 10/07/2024 
 

(73) 
Chủ Văn bằng: 
GM GLOBAL TECHNOLOGY OPERATIONS, INC. (US) 
300 Renaissance Center, Detroit, Michigan 48265-3000, U.S.A. 

 
 
 Quyết định gia hạn số: 44110w/QĐ-SHTT, ngày: 30/08/2019 

 
 

 (11) Số văn bằng  
(18) Gia hạn đến ngày  

22485 19/08/2024 
 

(73) 
Chủ Văn bằng: 
KABUSHIKI KAISHA EKUSHINGU ALSO TRADING AS XING INC. (JP)
3-8, Momozono-cho, Mizuho-ku, Nagoya-shi, Aichi, Japan 

 
 
 Quyết định gia hạn số: 44111w/QĐ-SHTT, ngày: 30/08/2019 

  
 

 (11) Số văn bằng  
(18) Gia hạn đến ngày  

22486 19/08/2024 
 

(73) 
Chủ Văn bằng: 
KABUSHIKI KAISHA EKUSHINGU ALSO TRADING AS XING INC (JP)
3-8, Momozono-cho, Mizuho-ku, Nagoya-shi, Aichi, Japan 

 
 

 Quyết định gia hạn số: 44112w/QĐ-SHTT, ngày: 30/08/2019 

  
 

 (11) Số văn bằng  
(18) Gia hạn đến ngày  

20054 15/10/2023 

20292 15/10/2023 
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21214 20/10/2024 

21215 20/10/2024 

21523 20/10/2024 

21524 20/10/2024 

21525 20/10/2024 
 

(73) 

Chủ Văn bằng: 
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VĨNH 
THUẬN (VN) 
Lô số 48 đường số 3, khu công nghiệp Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 
 
 Quyết định gia hạn số: 44114w/QĐ-SHTT, ngày: 30/08/2019 

   
 

 (11) Số văn bằng  
(18) Gia hạn đến ngày  

15750 10/07/2024 
 

(73) 
Chủ Văn bằng: 
GM GLOBAL TECHNOLOGY OPERATIONS, INC. (US) 
300 Renaissance Center, Detroit, Michigan 48265-3000, U.S.A. 

 
 

 Quyết định gia hạn số: 44115w/QĐ-SHTT, ngày: 30/08/2019 

  
 (11) Số văn bằng  (18) Gia hạn đến ngày  

13940 13/03/2024 
 

(73) 
Chủ Văn bằng: 
CÔNG TY TNHH HOÀNG HƯƠNG (VN) 
Số 93, tổ 1 Giáp Nhất, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

 
 
 
 Quyết định gia hạn số: 44117w/QĐ-SHTT, ngày: 30/08/2019 
 

 (11) Số văn bằng  (18) Gia hạn đến ngày  
22332 18/07/2024 

22543 17/07/2024 
 

(73) 
Chủ Văn bằng: 
NIFCO INC (JP) 
184-1 Maioka-cho, Totsuka-ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken, 244-8522, Japan
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 Quyết định gia hạn số: 44119w/QĐ-SHTT, ngày: 30/08/2019 
 

 
 

 (11) Số văn bằng  
(18) Gia hạn đến ngày  

21551 30/09/2024 

24081 30/09/2024 
 

(73) 
Chủ Văn bằng: 
APPLE INC. (US) 
1 Infinite Loop, Cupertino, California 95014, United States of America 

 
 

 Quyết định gia hạn số: 44120w/QĐ-SHTT, ngày: 30/08/2019 

 
 

 (11) Số văn bằng  
(18) Gia hạn đến ngày  

14409 19/05/2024 

14819 05/06/2024 

21989 25/04/2025 
 

(73) 
Chủ Văn bằng: 
CÔNG TY TNHH TRÍ MINH (VN) 
Số 65 phố Hàng Bông, phường Hàng Gai, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

 
 
 Quyết định gia hạn số: 44121w/QĐ-SHTT, ngày: 30/08/2019 

  
 

 (11) Số văn bằng  
(18) Gia hạn đến ngày  

20905 22/05/2024 
 

(73) 

Chủ Văn bằng: 
CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN PHÒNG PHẨM HỒNG HÀ (VN) 
Số 25 Lý Thường Kiệt, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội 

 
 
 Quyết định gia hạn số: 44122w/QĐ-SHTT, ngày: 30/08/2019 

 
   

 
 (11) Số văn bằng  

(18) Gia hạn đến ngày  

28226 01/10/2024 
 

(73) Chủ Văn bằng: 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 379 TẬP B -  QUYỂN 2 (10.2019) 

356 

 

SMC CORPORATION (JP) 
4-14-1, Sotokanda, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0021, Japan

 
 

 Quyết định gia hạn số: 44123w/QĐ-SHTT, ngày: 30/08/2019 

  
 

 (11) Số văn bằng  
(18) Gia hạn đến ngày  

14241 25/06/2024 
 

(73) 
Chủ Văn bằng: 
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT ĐẠI LIM (VN) 
887 Lũy Bán Bích, phường Tân Thành, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh

 
 
 Quyết định gia hạn số: 44124w/QĐ-SHTT, ngày: 30/08/2019 

  
 

 (11) Số văn bằng  
(18) Gia hạn đến ngày  

23145 11/11/2025 
 

(73) 

Chủ Văn bằng: 
HỘ KINH DOANH THÁI NGUYÊN - Á ĐÔNG (VN) 
Số 74 đường Võ Văn Truyện, khu phố 1, phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây 
Ninh 

 
 
 Quyết định gia hạn số: 44125w/QĐ-SHTT, ngày: 30/08/2019 
 

 
 

 (11) Số văn bằng  
(18) Gia hạn đến ngày  

14909 21/10/2024 
 

(73) 
Chủ Văn bằng: 
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI TÂN THÀNH (VN)
3165 thị trấn Thạnh An, huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ 

 
 

 Quyết định gia hạn số: 44126w/QĐ-SHTT, ngày: 30/08/2019 

  
 

 (11) Số văn bằng  
(18) Gia hạn đến ngày  

23157 21/05/2024 
 

(73) Chủ Văn bằng: 
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PEPSICO, INC. (US) 
700 Anderson Hill Road, Purchase, New York 10577, United States of America

 
 
 Quyết định gia hạn số: 44128w/QĐ-SHTT, ngày: 30/08/2019 

  
 

 (11) Số văn bằng  
(18) Gia hạn đến ngày  

23158 21/05/2024 
 

(73) 
Chủ Văn bằng: 
PEPSICO, INC. (US) 
700 Anderson Hill Road, Purchase, New York 10577, United States of America

 
 
 Quyết định gia hạn số: 44129w/QĐ-SHTT, ngày: 30/08/2019 

  
 (11) Số văn bằng  (18) Gia hạn đến ngày  

21610 29/04/2024 
 

(73) 
Chủ Văn bằng: 
PIAGGIO & C. S.P.A. (IT) 
Viale Rinaldo Piaggio, 25 - 56025 Pontedera (Pisa - Italy)

 
 

 Quyết định gia hạn số: 44130w/QĐ-SHTT, ngày: 30/08/2019 

  
 (11) Số văn bằng  (18) Gia hạn đến ngày  

21265 09/05/2024 
 

(73) 
Chủ Văn bằng: 
ROHTO PHARMACEUTICAL CO., LTD. (JP) 
1-8-1, Tatsumi-nishi, Ikuno-ku, Osaka-shi, Osaka, Japan

 
 
 Quyết định gia hạn số: 44131w/QĐ-SHTT, ngày: 30/08/2019 

  
 (11) Số văn bằng  (18) Gia hạn đến ngày  

20875 24/03/2024 
 

(73) 
Chủ Văn bằng: 
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI ĐÀO TRUNG HƯNG (VN)
259 Võ Văn Tần, phường 5, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 
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 Quyết định gia hạn số: 44132w/QĐ-SHTT, ngày: 30/08/2019 

  
 

 (11) Số văn bằng  
(18) Gia hạn đến ngày  

21583 30/06/2024 
 

(73) 

Chủ Văn bằng: 
DAIKIN INDUSTRIES LTD. (JP) 
UMEDA CENTER BUILDING, 4-12, Nakazaki-Nishi 2-chome, Kita-ku, Osaka-
shi, Osaka-fu, Japan 

 
 

 Quyết định gia hạn số: 44133w/QĐ-SHTT, ngày: 30/08/2019 

 
 

 (11) Số văn bằng  
(18) Gia hạn đến ngày  

20958 08/07/2024 
 

(73) 
Chủ Văn bằng: 
VALENTINO S.P.A. (IT) 
Via Turati 16/18, I-20121 Milano, Italy

 
 
 Quyết định gia hạn số: 44134w/QĐ-SHTT, ngày: 30/08/2019 

  
 (11) Số văn bằng  (18) Gia hạn đến ngày  

21812 11/04/2024 

23365 11/04/2024 
 

(73) 
Chủ Văn bằng: 
ULSTEIN DESIGN & SOLUTIONS AS (NO)
Postboks 278, 6067 ULSTEINVIK, Norway 

 
 
 Quyết định gia hạn số: 44135w/QĐ-SHTT, ngày: 30/08/2019 

  
 (11) Số văn bằng  (18) Gia hạn đến ngày  

14076 27/04/2024 
 

(73) 
Chủ Văn bằng: 
U-MARKETING INTELLECTUAL PROPERTIES PTE LTD (SG) 
155B/157B, Telok Ayer Street, Singapore 068611 
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 Quyết định gia hạn số: 44136w/QĐ-SHTT, ngày: 30/08/2019 

  
 

 (11) Số văn bằng  
(18) Gia hạn đến ngày  

14745 25/05/2024 
 

(73) 
Chủ Văn bằng: 
COLGATE-PALMOLIVE COMPANY (US) 
300 Park Avenue, New York, NY 10022, United States of America 

 
 
 Quyết định gia hạn số: 44137w/QĐ-SHTT, ngày: 30/08/2019 

  
 

 (11) Số văn bằng  
(18) Gia hạn đến ngày  

15496 20/08/2024 
 

(73) 
Chủ Văn bằng: 
HEINEKEN SUPPLY CHAIN B.V. (NL) 
Burgemeester Smeetsweg 1, 2382 PH Zoeterwoude, The Netherlands 

 
 

 Quyết định gia hạn số: 44138w/QĐ-SHTT, ngày: 30/08/2019 

  
 

 (11) Số văn bằng  
(18) Gia hạn đến ngày  

14738 02/11/2024 

15205 08/12/2024 

15577 08/12/2024 

15578 08/12/2024 

16099 08/12/2024 

21216 20/10/2024 

21611 09/10/2024 

21612 09/10/2024 

21613 09/10/2024 

21614 09/10/2024 

21615 09/10/2024 

21791 06/10/2024 

21792 20/10/2024 

21793 20/10/2024 

22433 04/12/2024 

22434 04/12/2024 

22435 04/12/2024 

22436 04/12/2024 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 379 TẬP B -  QUYỂN 2 (10.2019) 

360 

 

22437 04/12/2024 

22438 04/12/2024 

22439 17/12/2024 

22440 17/12/2024 

22441 17/12/2024 

22640 26/12/2024 

24591 26/12/2024 

24592 26/12/2024 

26366 26/12/2024 

26367 26/12/2024 
 

(73) 

Chủ Văn bằng: 
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG (VN) 
Lô 6-8-10-12 đường số 3, khu công nghiệp Tân Tạo, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 
 

 Quyết định gia hạn số: 44139w/QĐ-SHTT, ngày: 30/08/2019 

  
 

 (11) Số văn bằng  
(18) Gia hạn đến ngày  

24793 13/02/2025 
 

(73) 

Chủ Văn bằng: 
MAI XUÂN QUANG (VN) 
Số 31, khu phố 6, phường Bình Hưng Hoà B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
 
 Quyết định gia hạn số: 44140w/QĐ-SHTT, ngày: 30/08/2019 

  
 

 (11) Số văn bằng  
(18) Gia hạn đến ngày  

14165 06/05/2024 
 

(73) 
Chủ Văn bằng: 
TROPICANA PRODUCTS, INC. (US) 
1001 13th Avenue E, Bradenton, Florida 34208, United States of America

 
 

 Quyết định gia hạn số: 44141w/QĐ-SHTT, ngày: 30/08/2019 

  
 (11) Số văn bằng  (18) Gia hạn đến ngày  

21406 22/05/2024 

21407 22/05/2024 
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21408 22/05/2024 

21409 22/05/2024 

21410 22/05/2024 

21411 22/05/2024 

22384 18/08/2024 
 

(73) 
Chủ Văn bằng: 
KYOSHIN KOGYO CO., LTD. (JP) 
20-7, Ebie7-chome, Fukushima-ku, Osaka-shi, Osaka, Japan 

 
 

 Quyết định gia hạn số: 44142w/QĐ-SHTT, ngày: 30/08/2019 

  
 

 (11) Số văn bằng  
(18) Gia hạn đến ngày  

20299 28/11/2023 
 

(73) 
Chủ Văn bằng: 
BATAVIA COFFEE SDN BHD (MY) 
13, first floor, Jalan Barat Off Jalan Imbi, 55100 Kuala Lumpur, Malaysia

 
 
 Quyết định gia hạn số: 44143w/QĐ-SHTT, ngày: 30/08/2019 

  
 

 (11) Số văn bằng  
(18) Gia hạn đến ngày  

15380 28/10/2024 
 

(73) 

Chủ Văn bằng: 
NGUYỄN HỒNG PHONG (VN) 
Số 3 ngõ 60, phố Yên Lạc, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

 
 
 Quyết định gia hạn số: 44144w/QĐ-SHTT, ngày: 30/08/2019 

  
 

 (11) Số văn bằng  
(18) Gia hạn đến ngày  

15352 26/05/2024 
 

(73) 
Chủ Văn bằng: 
COLGATE-PALMOLIVE COMPANY (US) 
300 Park Avenue, New York, NY 10022, United States of America 
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 Quyết định gia hạn số: 44145w/QĐ-SHTT, ngày: 30/08/2019 

 
 (11) Số văn bằng  (18) Gia hạn đến ngày  

20820 23/06/2024 
 

(73) 

Chủ Văn bằng: 
SANYANG MOTOR CO., LTD. (TW) 
No. 184, Keng Tzu Kou, Shang Keng Village, Hsin Fong Shiang, Hsinchu County 
304, Taiwan 

 
 
 Quyết định gia hạn số: 44146w/QĐ-SHTT, ngày: 30/08/2019 

  
 (11) Số văn bằng  (18) Gia hạn đến ngày  

14376 01/07/2024 
 

(73) 
Chủ Văn bằng: 
BÙI LAN HƯƠNG (VN) 
Số 38A, tổ 17B, ngõ 132, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

 
 
 Quyết định gia hạn số: 44147w/QĐ-SHTT, ngày: 30/08/2019 

 
 (11) Số văn bằng  (18) Gia hạn đến ngày  

22268 09/07/2024 
 

(73) 
Chủ Văn bằng: 
VALENTINO S.P.A. (IT) 
Via Turati, 16/18, I-20121 MILANO, Italy

 
 

 Quyết định gia hạn số: 44148w/QĐ-SHTT, ngày: 30/08/2019 

  
 (11) Số văn bằng  (18) Gia hạn đến ngày  

21356 27/05/2024 

21357 27/05/2024 

21363 27/05/2024 

21364 27/05/2024 
 

(73) 
Chủ Văn bằng: 
HITACHI ZOSEN CORPORATION (JP) 
7-89, Nanko-kita 1-chome, Suminoe-ku, Osaka-shi, Osaka 5598559, Japan
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 Quyết định gia hạn số: 44149w/QĐ-SHTT, ngày: 30/08/2019 

  
 

 (11) Số văn bằng  
(18) Gia hạn đến ngày  

20873 06/05/2024 
 

(73) 
Chủ Văn bằng: 
COLGATE-PALMOLIVE COMPANY (US) 
300 Park Avenue, New York, NY 10022, United States of America 

 
 

 Quyết định gia hạn số: 44150w/QĐ-SHTT, ngày: 30/08/2019 

  
 

 (11) Số văn bằng  
(18) Gia hạn đến ngày  

20830 05/05/2024 
 

(73) 
Chủ Văn bằng: 
DIAGEO BRANDS B.V. (NL) 
Molenwerf 10-12, Amsterdam, 1014 BG, Netherlands

 
 
 Quyết định gia hạn số: 44151w/QĐ-SHTT, ngày: 30/08/2019 

  
 

 (11) Số văn bằng  
(18) Gia hạn đến ngày  

22184 23/05/2024 
 

(73) 

Chủ Văn bằng: 
CÔNG TY TNHH EUNSUNG ELECTRONICS VINA (VN) 
Lô K01-KCN Quế Võ (khu vực mở rộng), xã Nam Sơn, thành phố Bắc Ninh, tỉnh 
Bắc Ninh 

 
 
 Quyết định gia hạn số: 44152w/QĐ-SHTT, ngày: 30/08/2019 

 
 (11) Số văn bằng  (18) Gia hạn đến ngày  

21114 14/04/2024 

21115 14/04/2024 
 

(73) 
Chủ Văn bằng: 
COLE HAAN LLC (US) 
45 West 18th Street, Third Floor, New York, NY 10011, United States of America
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 Quyết định gia hạn số: 44153w/QĐ-SHTT, ngày: 30/08/2019 

  
 (11) Số văn bằng  (18) Gia hạn đến ngày  

22303 25/04/2024 

22304 25/04/2024 
 

(73) 
Chủ Văn bằng: 
AMOREPACIFIC CORPORATION (KR) 
181, 2-ga Hangang-ro, Yongsan-gu, Seoul 140-777, Republic of Korea 

 
 
 Quyết định gia hạn số: 44154w/QĐ-SHTT, ngày: 30/08/2019 

  
 (11) Số văn bằng  (18) Gia hạn đến ngày  

19811 02/12/2023 

19812 02/12/2023 

19813 24/01/2024 

19814 24/01/2024 
 

(73) 
Chủ Văn bằng: 
DƯƠNG VĂN TÂN (VN) 
Xóm 4, tổ 3, phường Chiềng Cơi, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La 

 
 
 Quyết định gia hạn số: 44155w/QĐ-SHTT, ngày: 30/08/2019 

  
 (11) Số văn bằng  (18) Gia hạn đến ngày  

21826 20/05/2024 
 

(73) 
Chủ Văn bằng: 
ISEKI & CO., LTD. (JP) 
700 Umaki-cho, Matsuyama-shi, Ehime-ken, Japan

 
 

 Quyết định gia hạn số: 44156w/QĐ-SHTT, ngày: 30/08/2019 

  
 (11) Số văn bằng  (18) Gia hạn đến ngày  

22604 30/05/2024 
 

(73) 

Chủ Văn bằng: 
CÔNG TY TNHH EUNSUNG ELECTRONICS VINA (VN) 
Lô K01-KCN Quế Võ (khu vực mở rộng), xã Nam Sơn, thành phố Bắc Ninh, tỉnh 
Bắc Ninh 
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 Quyết định gia hạn số: 44157w/QĐ-SHTT, ngày: 30/08/2019 

  
 (11) Số văn bằng  (18) Gia hạn đến ngày  

20874 06/05/2024 
 

(73) 
Chủ Văn bằng: 
COLGATE-PALMOLIVE COMPANY (US) 
300 Park Avenue, New York, NY 10022, United States of America 

 
 
 
 Quyết định gia hạn số: 44158w/QĐ-SHTT, ngày: 30/08/2019 

 
 (11) Số văn bằng  (18) Gia hạn đến ngày  

20393 19/02/2024 
 

(73) 

Chủ Văn bằng: 
UNISON LABORATORIES CO., LTD. (TH) 
39 Moo 4, Klong Udomcholjorn, Muang Chachoengsao, Chachoengsao 24000, 
Thailand 

 
 

 Quyết định gia hạn số: 44160w/QĐ-SHTT, ngày: 30/08/2019 

  
 (11) Số văn bằng  (18) Gia hạn đến ngày  

20842 16/04/2024 

21151 21/03/2024 

21152 21/03/2024 
 

(73) 
Chủ Văn bằng: 
ISEKI & CO., LTD. (JP) 
700 Umaki-cho, Matsuyama-shi, Ehime-ken, JAPAN

 
 
 Quyết định gia hạn số: 44161w/QĐ-SHTT, ngày: 30/08/2019 

  
 (11) Số văn bằng  (18) Gia hạn đến ngày  

15877 01/10/2025 
 

(73) 
Chủ Văn bằng: 
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DẦU NHỜN NANO VIỆT NAM (VN)
37 Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
 
 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 379 TẬP B -  QUYỂN 2 (10.2019) 

366 

 

 Quyết định gia hạn số: 44162w/QĐ-SHTT, ngày: 30/08/2019 

  
 

 (11) Số văn bằng  
(18) Gia hạn đến ngày  

21460 10/06/2024 

21461 02/06/2024 
 

(73) 
Chủ Văn bằng: 
PANASONIC CORPORATION (JP) 
1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-8501, Japan

 
 

 Quyết định gia hạn số: 44163w/QĐ-SHTT, ngày: 30/08/2019 

  
 (11) Số văn bằng  (18) Gia hạn đến ngày  

20832 14/05/2024 
 

(73) 
Chủ Văn bằng: 
COLGATE-PALMOLIVE COMPANY (US) 
300 Park Avenue, New York, NY 10022, United States of America 

 
 

 
 Quyết định gia hạn số: 44164w/QĐ-SHTT, ngày: 30/08/2019 

 
 (11) Số văn bằng  (18) Gia hạn đến ngày  

23848 01/06/2025 
 

(73) 

Chủ Văn bằng: 
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CƠ KHÍ MINH QUỐC (VN) 
285B/10 An Phú Tây, ấp 2, xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
 
 Quyết định gia hạn số: 44165w/QĐ-SHTT, ngày: 30/08/2019 

 
 

 (11) Số văn bằng  
(18) Gia hạn đến ngày  

14517 22/05/2024 
 

(73) 
Chủ Văn bằng: 
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ VĨ LONG (VN) 
83/4B Quang Trung, phường 8, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 
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 Quyết định gia hạn số: 44166w/QĐ-SHTT, ngày: 30/08/2019 

  
 

 (11) Số văn bằng  
(18) Gia hạn đến ngày  

22281 08/05/2025 

22506 27/05/2025 

22507 27/05/2025 

23744 13/03/2025 

24481 08/07/2025 
 

(73) 
Chủ Văn bằng: 
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM DINH DƯỠNG NUTIFOOD (VN)
281-283 Hoàng Diệu, phường 6, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh 

 
 
 Quyết định gia hạn số: 44167w/QĐ-SHTT, ngày: 30/08/2019 

  
 

 (11) Số văn bằng  
(18) Gia hạn đến ngày  

20746 16/04/2024 
 

(73) 
Chủ Văn bằng: 
AMOREPACIFIC CORPORATION (KR) 
181, 2-ka Hangang-ro, Yongsan-ku, Seoul, Republic of Korea 

 
 

 Quyết định gia hạn số: 44168w/QĐ-SHTT, ngày: 30/08/2019 

  
 

 (11) Số văn bằng  
(18) Gia hạn đến ngày  

19871 03/10/2023 
 

(73) 

Chủ Văn bằng: 
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT TRÀ VÀ CÀ PHÊ 
NGUYÊN HUY (VN) 
2094 đường Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________________________________________________________________ 



STT
Ngμy ban 

hμnh
Sè Y£U CÇU

Sè ®¬n/B»NG 
LI£N QUAN

1 44310w /Q§-SHTT 09/09/2019 RB3-2018-01691 1-0020425
2 44311w /Q§-SHTT 09/09/2019 RB3-2018-01689 1-0020423
3 44312w /Q§-SHTT 09/09/2019 RB3-2018-01690 1-0020424
4 44313w /Q§-SHTT 09/09/2019 RB3-2018-02008 1-0019871

3 - CẤP LẠI HIỆU LỰC VĂN BẰNG BẢO HỘ
Cấp lại Bằng độc quyền kiÓu d¸ng c«ng nghiÖp

Sè ký hiÖu v¨n 
b¶n

368



 

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 44310w/QĐ-SHTT  Hà Nội,  ngày 09 tháng 09 năm 2019 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc cấp lại Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp 

 

CỤC TRƯỞNG CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ 

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Cục Sở hữu trí tuệ ban hành theo Quyết 
định số 2525/QĐ-BKHCN ngày 04/09/2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; 

Căn cứ điểm 18.3 Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007 của Bộ Khoa 
học và Công nghệ hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 
của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí 
tuệ về sở hữu công nghiệp, được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 13/2010/TT-BKHCN 
ngày 30/7/2010, Thông tư số 18/2011/TT-BKHCN ngày 22/7/2011, Thông tư số 
05/2013/TT-BKHCN ngày 20/02/2013 và Thông tư số 16/2016/TT-BKHCN ngày 
30/6/2016; 

Căn cứ Quyết định cấp Bằng độc quyền Kiểu dáng công nghiệp: 

Số:999/QĐ-SHTT Ngày cấp: 08/01/2015 

 Căn cứ kết quả thẩm định đơn yêu cầu cấp lại văn bằng bảo hộ: 

Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâm Thẩm định sau cấp văn bằng bảo hộ, 

 
QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Cấp lại Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp số 20425 cấp ngày 
08/01/2015.  

(Cấp lại lần thứ: 01) 

Điều 2. Ghi nhận quyết định này vào Sổ đăng ký quốc gia về kiểu dáng công nghiệp 
và công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày ký 
Quyết định này. 

Số đơn: RB3-2018-01691  Ngày nộp đơn: 20/11/2018 
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Điều 3. Chánh Văn phòng, Giám đốc Trung tâm Thẩm định sau cấp văn bằng bảo 
hộ và Giám đốc Trung tâm Thông tin sở hữu công nghiệp chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Lưu: VT, Hồ sơ. 

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG 

 

(Đã ký) 

 

Lê Ngọc Lâm 
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BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 44311w/QĐ-SHTT  Hà Nội,  ngày 09 tháng 09 năm 2019 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc cấp lại Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp 

 

CỤC TRƯỞNG CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ 

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Cục Sở hữu trí tuệ ban hành theo Quyết 
định số 2525/QĐ-BKHCN ngày 04/09/2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; 

Căn cứ điểm 18.3 Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007 của Bộ Khoa 
học và Công nghệ hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 
của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí 
tuệ về sở hữu công nghiệp, được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 13/2010/TT-BKHCN 
ngày 30/7/2010, Thông tư số 18/2011/TT-BKHCN ngày 22/7/2011, Thông tư số 
05/2013/TT-BKHCN ngày 20/02/2013 và Thông tư số 16/2016/TT-BKHCN ngày 
30/6/2016; 

Căn cứ Quyết định cấp Bằng độc quyền Kiểu dáng công nghiệp: 

Số:997/QĐ-SHTT Ngày cấp: 08/01/2015 

 Căn cứ kết quả thẩm định đơn yêu cầu cấp lại văn bằng bảo hộ: 

Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâm Thẩm định sau cấp văn bằng bảo hộ, 

 
QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Cấp lại Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp số 20423 cấp ngày 
08/01/2015.  

(Cấp lại lần thứ: 01) 

Điều 2. Ghi nhận quyết định này vào Sổ đăng ký quốc gia về kiểu dáng công nghiệp 
và công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày ký 
Quyết định này. 

Số đơn: RB3-2018-01689  Ngày nộp đơn: 20/11/2018 

371



 

Điều 3. Chánh Văn phòng, Giám đốc Trung tâm Thẩm định sau cấp văn bằng bảo 
hộ và Giám đốc Trung tâm Thông tin sở hữu công nghiệp chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Lưu: VT, Hồ sơ. 

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG 

 

(Đã ký) 

 

Lê Ngọc Lâm 
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BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 44312w/QĐ-SHTT  Hà Nội,  ngày 09 tháng 09 năm 2019 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc cấp lại Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp 

 

CỤC TRƯỞNG CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ 

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Cục Sở hữu trí tuệ ban hành theo Quyết 
định số 2525/QĐ-BKHCN ngày 04/09/2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; 

Căn cứ điểm 18.3 Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007 của Bộ Khoa 
học và Công nghệ hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 
của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí 
tuệ về sở hữu công nghiệp, được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 13/2010/TT-BKHCN 
ngày 30/7/2010, Thông tư số 18/2011/TT-BKHCN ngày 22/7/2011, Thông tư số 
05/2013/TT-BKHCN ngày 20/02/2013 và Thông tư số 16/2016/TT-BKHCN ngày 
30/6/2016; 

Căn cứ Quyết định cấp Bằng độc quyền Kiểu dáng công nghiệp: 

Số:998/QĐ-SHTT Ngày cấp: 08/01/2015 

 Căn cứ kết quả thẩm định đơn yêu cầu cấp lại văn bằng bảo hộ: 

Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâm Thẩm định sau cấp văn bằng bảo hộ, 

 
QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Cấp lại Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp số 20424 cấp ngày 
08/01/2015.  

(Cấp lại lần thứ: 01) 

Điều 2. Ghi nhận quyết định này vào Sổ đăng ký quốc gia về kiểu dáng công nghiệp 
và công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày ký 
Quyết định này. 

Số đơn: RB3-2018-01690  Ngày nộp đơn: 20/11/2018 
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Điều 3. Chánh Văn phòng, Giám đốc Trung tâm Thẩm định sau cấp văn bằng bảo 
hộ và Giám đốc Trung tâm Thông tin sở hữu công nghiệp chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Lưu: VT, Hồ sơ. 

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG 

 

(Đã ký) 

 

Lê Ngọc Lâm 
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BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 44312w/QĐ-SHTT  Hà Nội,  ngày 09 tháng 09 năm 2019 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc cấp lại Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp 

 

CỤC TRƯỞNG CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ 

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Cục Sở hữu trí tuệ ban hành theo Quyết 
định số 2525/QĐ-BKHCN ngày 04/09/2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; 

Căn cứ điểm 18.3 Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007 của Bộ Khoa 
học và Công nghệ hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 
của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí 
tuệ về sở hữu công nghiệp, được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 13/2010/TT-BKHCN 
ngày 30/7/2010, Thông tư số 18/2011/TT-BKHCN ngày 22/7/2011, Thông tư số 
05/2013/TT-BKHCN ngày 20/02/2013 và Thông tư số 16/2016/TT-BKHCN ngày 
30/6/2016; 

Căn cứ Quyết định cấp Bằng độc quyền Kiểu dáng công nghiệp: 

Số:56138/QĐ-SHTT Ngày cấp: 22/09/2014 

 Căn cứ kết quả thẩm định đơn yêu cầu cấp lại văn bằng bảo hộ: 

Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâm Thẩm định sau cấp văn bằng bảo hộ, 

 
QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Cấp lại Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp số 19871 cấp ngày 
22/09/2014.  

(Cấp lại lần thứ: 01) 

Điều 2. Ghi nhận quyết định này vào Sổ đăng ký quốc gia về kiểu dáng công nghiệp 
và công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày ký 
Quyết định này. 

Số đơn: RB3-2018-02008  Ngày nộp đơn: 07/12/2018 
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Điều 3. Chánh Văn phòng, Giám đốc Trung tâm Thẩm định sau cấp văn bằng bảo 
hộ và Giám đốc Trung tâm Thông tin sở hữu công nghiệp chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Lưu: VT, Hồ sơ. 

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG 

 

(Đã ký) 

 

Lê Ngọc Lâm 
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CHUYỂN GIAO QUYỀN Së H÷u C«ng NghiÖp

STT
Ngμy ban 

hμnh
Sè Y£U CÇU

Sè ®¬n/B»NG 
LI£N QUAN

1 43886w /Q§-SHTT 26/08/2019 CB3-2019-00428 3-0021202
2 43887w /Q§-SHTT 26/08/2019 CB3-2019-00377 3-0022966
3 44093w /Q§-SHTT 30/08/2019 CB3-2019-00405 3-0026338
4 44094w /Q§-SHTT 30/08/2019 CB3-2019-00446 3-0028001

PHẦN III

CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP
KiÓu d¸ng c«ng nghiÖp

Sè ký hiÖu v¨n 
b¶n
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BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 43886w/QĐ- SHTT Hà Nội,   ngày 26 tháng 08 năm 2019 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc ghi nhận hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp 

 

CỤC TRƯỞNG CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ 

 Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Cục Sở hữu trí tuệ ban hành theo Quyết 
định số 2525/QĐ-BKHCN ngày 04/09/2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; 
 Căn cứ điểm 48.1 Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007 của Bộ 
Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 
22/09/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật 
Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 
13/2010/TT-BKHCN ngày 30/07/2010, Thông tư số 18/2011/TT-BKHCN ngày 
22/07/2011, Thông tư số 05/2013/TT-BKHCN ngày 20/02/2013 và Thông tư số 
16/2016/TT-BKHCN ngày 30/06/2016; 
 Căn cứ kết quả thẩm định đơn đăng ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu 
công nghiệp: 

Số đơn: CB3-2019-00428 
Ngày nộp đơn: 10/05/2019, sửa đổi, bổ sung ngày: 13/06/2019 
Chủ đơn: SUNTORY HOLDINGS LIMITED (JP) 
Đại diện của chủ đơn: Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI 
Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâm Thẩm định sau cấp Văn bằng bảo hộ, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ghi nhận việc chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp theo hợp đồng: 

Tên hợp đồng: Hợp đồng chuyển nhượng. 

Ngày ký:  15/03/2019;  

Số trang và ngôn ngữ: gồm 1 trang bằng tiếng Anh; Phụ lục gồm  trang bằng tiếng 
Anh. 

Bên chuyển nhượng:   SUNTORY BEVERAGE & FOOD LIMITED (JP) 
1-1, Kyobashi 3-chome, Chuo-ku, Tokyo 1040031, Japan 

Bên được chuyển nhượng: SUNTORY HOLDINGS LIMITED (JP)  
1-40 Dojimahama 2-chome, Kita-ku, Osaka-Shi, Osaka, 
Japan. 
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  Đối tượng được chuyển nhượng: toàn bộ quyền sở hữu các kiểu dáng công nghiệp 
đang được bảo hộ theo các Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp dưới đây: 

 

TT Tên tên đối tượng Số VBBH Ngày cấp  Ngày hết hạn 

1 Hộp 21202 20/07/2015 31/12/2023 

2 Hộp 21206 20/07/2015 31/12/2023 

 
            Giá chuyển nhượng: 1 USD. 

Điều 2. Ghi nhận quyết định này vào các Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp 
nêu tại Điều 1, Sổ đăng ký quốc gia về chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp, Sổ đăng 
ký quốc gia về kiểu dáng công nghiệp và công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp 
trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày ký Quyết định này. 

Điều 3. Chánh Văn phòng, Giám đốc Trung tâm Thẩm định sau cấp Văn bằng bảo 
hộ và Giám đốc Trung tâm Thông tin sở hữu công nghiệp chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Lưu: VT, Hồ sơ. 

 

CỤC TRƯỞNG 
 

(Đã ký) 
 

Định Hữu Phí 
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BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 43887w/QĐ- SHTT Hà Nội,   ngày 26 tháng 08 năm 2019 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc ghi nhận hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp 

 

CỤC TRƯỞNG CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ 

 Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Cục Sở hữu trí tuệ ban hành theo Quyết 
định số 2525/QĐ-BKHCN ngày 04/09/2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; 
 Căn cứ điểm 48.1 Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007 của Bộ 
Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 
22/09/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật 
Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 
13/2010/TT-BKHCN ngày 30/07/2010, Thông tư số 18/2011/TT-BKHCN ngày 
22/07/2011, Thông tư số 05/2013/TT-BKHCN ngày 20/02/2013 và Thông tư số 
16/2016/TT-BKHCN ngày 30/06/2016; 
 Căn cứ kết quả thẩm định đơn đăng ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu 
công nghiệp: 

Số đơn: CB3-2019-00377 
Ngày nộp đơn: 25/04/2019, sửa đổi, bổ sung ngày: 16/08/2019 
Chủ đơn: SUNTORY HOLDINGS LIMITED (JP) 
Đại diện của chủ đơn: Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâm Thẩm định sau cấp Văn bằng bảo hộ, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ghi nhận việc chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp theo hợp đồng: 

Tên hợp đồng: Hợp đồng chuyển nhượng kiểu dáng. 

Ngày ký:  01/06/2017;  

Số trang và ngôn ngữ: gồm 3 trang bằng tiếng Anh; Phụ lục gồm  trang bằng tiếng 
Anh. 

Bên chuyển nhượng:   SUNTORY BEVERAGE & FOOD LIMITED (JP) 
3-1-1 Kyobashi, Chuo-ku, Tokyo 104-0031 Japan 

Bên được chuyển nhượng: SUNTORY HOLDINGS LIMITED (JP)  
2-1-40 Dojimahama, Kita-ku, Osaka City, Osaka, Japan. 
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Đối tượng được chuyển nhượng: toàn bộ quyền sở hữu các kiểu dáng công nghiệp 

đang được bảo hộ theo các Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp dưới đây: 
 

TT Tên tên đối tượng Số VBBH Ngày cấp  Ngày hết hạn 

1 Chai 22966 01/11/2016 22/06/2020 

 
            Giá chuyển nhượng: Miễn phí. 

Điều 2. Ghi nhận quyết định này vào các Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp 
nêu tại Điều 1, Sổ đăng ký quốc gia về chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp, Sổ đăng 
ký quốc gia về kiểu dáng công nghiệp và công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp 
trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày ký Quyết định này. 

Điều 3. Chánh Văn phòng, Giám đốc Trung tâm Thẩm định sau cấp Văn bằng bảo 
hộ và Giám đốc Trung tâm Thông tin sở hữu công nghiệp chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Lưu: VT, Hồ sơ. 

 

CỤC TRƯỞNG 
 

(Đã ký) 
 

Định Hữu Phí 
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BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 44093w/QĐ- SHTT Hà Nội,   ngày 30 tháng 08 năm 2019 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc ghi nhận hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp 

 

CỤC TRƯỞNG CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ 

 Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Cục Sở hữu trí tuệ ban hành theo Quyết định 
số 2525/QĐ-BKHCN ngày 04/09/2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; 
 Căn cứ điểm 48.1 Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007 của Bộ Khoa 
học và Công nghệ hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 của 
Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở 
hữu công nghiệp, được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 13/2010/TT-BKHCN ngày 
30/07/2010, Thông tư số 18/2011/TT-BKHCN ngày 22/07/2011, Thông tư số 05/2013/TT-
BKHCN ngày 20/02/2013 và Thông tư số 16/2016/TT-BKHCN ngày 30/06/2016; 
 Căn cứ kết quả thẩm định đơn đăng ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công 
nghiệp: 

Số đơn: CB3-2019-00405 
Ngày nộp đơn: 06/05/2019, sửa đổi, bổ sung ngày:  
Chủ đơn: SUNTORY HOLDINGS LIMITED (JP) 
Đại diện của chủ đơn: Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâm Thẩm định sau cấp Văn bằng bảo hộ, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ghi nhận việc chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp theo hợp đồng: 

Tên hợp đồng: Văn bản chuyển nhượng. 

Ngày ký:  01/06/2018;  

Số trang và ngôn ngữ: gồm 1 trang bằng tiếng Anh; Phụ lục gồm  trang bằng tiếng 
Anh. 

Bên chuyển nhượng:   SUNTORY BEVERAGE & FOOD LIMITED (JP) 
3-1-1, Kyobashi, Chuo-ku, Tokyo 104-0031, Japan 

Bên được chuyển nhượng: SUNTORY HOLDINGS LIMITED (JP)  
2-1-40 Dojimahama, Kita-ku, Osaka City, Osaka, Japan. 

  Đối tượng được chuyển nhượng: toàn bộ quyền sở hữu các kiểu dáng công nghiệp 
đang được bảo hộ theo các Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp dưới đây: 
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TT Tên tên đối tượng Số VBBH Ngày cấp  Ngày hết hạn 

1 Lon 26338 16/04/2018 26/04/2022 

 
            Giá chuyển nhượng: 1 USD. 

Điều 2. Ghi nhận quyết định này vào các Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp nêu 
tại Điều 1, Sổ đăng ký quốc gia về chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp, Sổ đăng ký quốc 
gia về kiểu dáng công nghiệp và công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp trong thời hạn 
02 tháng kể từ ngày ký Quyết định này. 

Điều 3. Chánh Văn phòng, Giám đốc Trung tâm Thẩm định sau cấp Văn bằng bảo hộ 
và Giám đốc Trung tâm Thông tin sở hữu công nghiệp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 
này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Lưu: VT, Hồ sơ. 

 

CỤC TRƯỞNG 
 

(Đã ký) 
 

Định Hữu Phí 
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BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 44094w/QĐ- SHTT Hà Nội,   ngày 30 tháng 08 năm 2019 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc ghi nhận hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp 

 

CỤC TRƯỞNG CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ 

 Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Cục Sở hữu trí tuệ ban hành theo Quyết định 
số 2525/QĐ-BKHCN ngày 04/09/2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; 
 Căn cứ điểm 48.1 Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007 của Bộ Khoa 
học và Công nghệ hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 của 
Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở 
hữu công nghiệp, được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 13/2010/TT-BKHCN ngày 
30/07/2010, Thông tư số 18/2011/TT-BKHCN ngày 22/07/2011, Thông tư số 05/2013/TT-
BKHCN ngày 20/02/2013 và Thông tư số 16/2016/TT-BKHCN ngày 30/06/2016; 
 Căn cứ kết quả thẩm định đơn đăng ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công 
nghiệp: 

Số đơn: CB3-2019-00446 
Ngày nộp đơn: 14/05/2019, sửa đổi, bổ sung ngày:  
Chủ đơn: CÔNG TY TNHH MTV XNK THƯƠNG MẠI VẠN AN (VN) 
Đại diện của chủ đơn: Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP 
Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâm Thẩm định sau cấp Văn bằng bảo hộ, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ghi nhận việc chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp theo hợp đồng: 

Tên hợp đồng: Hợp đồng thỏa thuận chuyển giao quyền sở hữu kiểu dáng 
công ngiệp. 

Ngày ký:  08/05/2019;  

Số trang và ngôn ngữ: gồm 2 trang bằng Tiếng Việt; Phụ lục gồm  trang bằng Tiếng 
Việt. 

Bên chuyển nhượng:   CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XUẤT NHẬP K
THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP VẠN AN (VN) 
60 Tên Lửa, phường An Lạc A, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh 

Bên được chuyển nhượng: CÔNG TY TNHH MTV XNK THƯƠNG MẠI VẠN AN (V
58 Tên Lửa, phường An Lạc A, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh. 
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  Đối tượng được chuyển nhượng: toàn bộ quyền sở hữu các kiểu dáng công nghiệp 
đang được bảo hộ theo các Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp dưới đây: 

TT Tên tên đối tượng Số VBBH Ngày cấp  Ngày hết hạn 

1 Bao gói 28001 21/01/2019 12/01/2023 

2 Bao gói 28002 21/01/2019 12/01/2023 

 
            Giá chuyển nhượng: Miễn phí. 

Điều 2. Ghi nhận quyết định này vào các Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp nêu 
tại Điều 1, Sổ đăng ký quốc gia về chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp, Sổ đăng ký quốc 
gia về kiểu dáng công nghiệp và công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp trong thời hạn 
02 tháng kể từ ngày ký Quyết định này. 

Điều 3. Chánh Văn phòng, Giám đốc Trung tâm Thẩm định sau cấp Văn bằng bảo hộ 
và Giám đốc Trung tâm Thông tin sở hữu công nghiệp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 
này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Lưu: VT, Hồ sơ. 

 

CỤC TRƯỞNG 
 

(Đã ký) 
 

Định Hữu Phí 
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